
外國學生來台就學辦法 

Regulations Governing International Students Studying in Taiwan 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN 
បទបបញ្ញត្តសិ្តពីកីារស្កិ្សារបស្់នសិ្សតិ្បរទទស្ទៅតត្វ៉ា ន់ 

第 1 條 

本辦法依大學法第二十五條第三項、專科學校法第三十二條第一項、高級中

等教育法第四十一條第一項及國民教育法第六條第三項規定訂定之。 

Article 1 

These Regulations are enacted pursuant to Paragraph 3 of Article 25 of the University 

Act, Paragraph 1 of Article 32 of the Junior College Act, Paragraph 1 of Article 41 of 

the Senior High School Education Act, and Paragraph 3 of Article 6 of the National 

Education Act. 

Điều 1 

Quy định này được ban hành căn cứ khoản 3 Điều 25 Luật Đại học, khoản 1 Điều 

32 Luật Trường cao đẳng chuyên khoa, khoản 1 Điều 41 Luật Giáo dục trung học 

phổ thông và khoản 3 Điều 6 Luật Giáo dục quốc gia. 

មាត្រា ១ 

បទបបញ្ញត្តិទនេះត្រត្ូវបានទរៀបចំទ ើងទោយផ្អែក្សទ ើក្សថាខណ្ឌ ទី ៣ តនមាត្រា ២៥ 
តនចាប់សាក្ស វិទា ័យ ក្សថាខណ្ឌ ទី ១ តនមាត្រា ៣២ 
តនចាប់ស្តីពីសាលាវិទា ័យជំនាញ ក្សថាខណ្ឌ ទី ១ តនមាត្រា ៤១ 
តនចាប់ស្តីពីការអប់រំមធ្យមស្ិក្សា និងក្សថាខណ្ឌ ទី ៣ តនមាត្រា ៦ 
តនចាប់ស្តីពីការអប់រំជាត្ិ។ 

第  2 條  

具外國國籍且未曾具有中華民國國籍，於申請時並不具僑生資格者，得依本辦法規定

申請入學。具外國國籍並符合下列規定，且最近連續居留海外六年以上者，亦

得依本辦法規定申請入學。但擬就讀大學醫學、牙醫或中醫學系者，其連續

居留年限為八年以上： 

一、申請時兼具中華民國國籍者，應自始未曾在臺設有戶籍。 

二、申請前曾兼具中華民國國籍，於申請時已不具中華民國國籍者，應自內政

部許可喪失中華民國國籍之日起至申請時已滿八年。 

三、前二款均未曾以僑生身分在臺就學，且未於當學年度經海外聯合招生委

員會分發。 

依教育合作協議，由外國政府、機構或學校遴薦來臺就學之外國國民，其自始

未曾在臺設有戶籍者，經主管教育行政機關核准，得不受前二項規定之限制。 



第二項所定六年、八年，以擬入學當學期起始日期（二月一日或八月一日）

為終日計算之。第二項所稱海外，指大陸地區、香港及澳門以外之國家或地

區；所稱連續居留，指外國學生每曆年在國內停留期間未逾一百二十日。連續

居留海外採計期間之起迄年度非屬完整曆年者，以各該年度之採計期間內在國

內停留期間未逾一百二十日予以認定。但符合下列情形之一且具相關證明文件

者，不在此限；其在國內停留期間，不併入海外居留期間計算： 

一、就讀僑務主管機關舉辦之海外青年技術訓練班或教育部（以下簡稱本

部）認定之技術訓練專班。 

二、就讀本部核准得招收外國學生之各大專校院華語文中心，合計未滿二年 

三、交換學生，其交換期間合計未滿二年。 

四、經中央目的事業主管機關許可來臺實習，實習期間合計未滿二年。 

具外國國籍並兼具中華民國國籍，且於本辦法中華民國一百年二月一日修正施

行前已提出申請喪失中華民國國籍者，得依原規定申請入學，不受第二項規

定之限制。 

Article 2 

A person who holds foreign nationality and has never held nationality of the Republic 

of China (R.O.C.), and who does not possess Overseas Chinese student status at the 

time of application, may apply for admission in accordance with these Regulations. A 

person who holds foreign nationality and meets the following requirements, and who 

has continuously resided overseas for more than six years immediately prior to the time 

of application, may also apply for admission in accordance with these Regulations. 

However, for applicants intending to study medicine, dentistry, or traditional Chinese 

medicine at a university, the required period of continuous residence overseas shall be 

more than eight years: 

1. An applicant who also holds R.O.C. nationality at the time of application must have 

never had household registration in Taiwan. 

2. An applicant who previously held both foreign nationality and R.O.C. nationality but 

no longer holds R.O.C. nationality at the time of application must have completed 

eight years from the date on which the Ministry of the Interior approved the 

renunciation of R.O.C. nationality to the date of application. 

3. The applicant must not have previously studied in Taiwan as an Overseas Chinese 

student under either of the preceding two subparagraphs, and must not have been 

assigned to a school through the University Entrance Committee for Overseas 

Chinese Students for the current academic year. 

Foreign nationals recommended by a foreign government, institution, or school to 

study in Taiwan pursuant to an educational cooperation agreement, who have never 

had household registration in Taiwan, may, upon approval by the competent 



education administrative authority, be exempted from the restrictions stipulated in 

the preceding two paragraphs. 

The six-year and eight-year periods prescribed in the second paragraph shall be 

calculated up to the starting date of the semester in which the applicant intends to 

enroll (February 1 or August 1). As used in the second paragraph, “overseas” 

refers to countries or regions other than Mainland China, Hong Kong, and Macao. 

“Continuous residence” means that the foreign student has stayed in Taiwan for 

no more than 120 days in each calendar year. If the beginning or ending year of the 

period used to calculate continuous overseas residence is not a complete calendar 

year, the period shall be determined based on whether the applicant stayed in Taiwan 

for no more than 120 days during the applicable period of that year. However, this 

restriction does not apply to applicants who meet any of the following conditions 

and possess relevant supporting documents; the period of stay in Taiwan shall not be 

included in the calculation of the period of overseas residence: 

1. The applicant attended an overseas youth technical training program organized 

by the competent authority for Overseas Chinese Affairs or a technical training 

program recognized by the Ministry of Education (hereinafter referred to as 

“the Ministry”). 

2. The applicant attended a Chinese language center of a university or college 

approved by the Ministry to admit foreign students, for a total period of less than 

two years. 

3. The applicant was an exchange student, with a total exchange period of less than 

two years. 

4. The applicant was authorized by the central competent authority of the relevant 

industry to undertake an internship in Taiwan, with a total internship period of 

less than two years. 

A person who holds foreign nationality and R.O.C. nationality concurrently, and who 

submitted an application to renounce R.O.C. nationality before the amendments to 

these Regulations came into effect on February 1, 2011, may apply for admission in 

accordance with the provisions previously in effect and shall not be subject to the 

restrictions stipulated in the second paragraph. 

Điều 2 

Người có quốc tịch nước ngoài, chưa từng có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc và 

tại thời điểm nộp đơn không thuộc diện học sinh, sinh viên Hoa kiều thì được 

đăng ký nhập học theo Quy định này. 

Người có quốc tịch nước ngoài, đáp ứng các điều kiện dưới đây và có thời gian 

cư trú liên tục ở nước ngoài trong sáu năm gần nhất trở lên cũng được đăng ký 

nhập học theo Quy định này. Tuy nhiên, đối với người dự định theo học ngành 



y khoa, nha khoa hoặc y học cổ truyền Trung Hoa tại trường đại học, thời gian 

cư trú liên tục ở nước ngoài phải từ tám năm trở lên: 

1. Trường hợp tại thời điểm nộp đơn đồng thời có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc 

thì phải là người chưa từng đăng ký hộ tịch tại Đài Loan.  

2. Trường hợp trước khi nộp đơn từng đồng thời có quốc tịch Trung Hoa Dân 

Quốc nhưng tại thời điểm nộp đơn không còn quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc thì 

phải đủ tám năm kể từ ngày được Bộ Nội chính cho phép thôi quốc tịch Trung 

Hoa Dân Quốc đến ngày nộp đơn.  

3. Những người quy định tại hai điểm trên đều chưa từng học tập tại Đài Loan 

với tư cách là học sinh, sinh viên Hoa kiều và không được Ủy ban Tuyển sinh 

Liên hợp Hải ngoại phân bổ nhập học trong năm học đó.  

Công dân nước ngoài được chính phủ, tổ chức hoặc trường học nước ngoài 

tuyển chọn, giới thiệu đến Đài Loan học tập theo thỏa thuận hợp tác giáo dục và 

chưa từng đăng ký hộ tịch tại Đài Loan, sau khi được cơ quan hành chính giáo 

dục có thẩm quyền phê duyệt, có thể không chịu sự hạn chế quy định tại hai 

khoản trên. 

Thời gian sáu năm hoặc tám năm quy định tại khoản 2 được tính đến ngày bắt 

đầu học kỳ dự kiến nhập học, tức ngày 1 tháng 2 hoặc ngày 1 tháng 8. “Nước 

ngoài” quy định tại khoản 2 là quốc gia hoặc khu vực ngoài Trung Quốc đại lục, 

Hồng Kông và Ma Cao; “cư trú liên tục” là việc sinh viên nước ngoài lưu trú 

trong lãnh thổ Đài Loan không quá 120 ngày trong mỗi năm dương lịch. Trường 

hợp năm bắt đầu hoặc năm kết thúc của khoảng thời gian được tính là thời gian 

cư trú liên tục ở nước ngoài không phải là một năm dương lịch trọn vẹn thì được 

xác định dựa trên điều kiện tổng thời gian lưu trú trong lãnh thổ Đài Loan trong 

khoảng thời gian được tính của từng năm đó không quá 120 ngày. Tuy nhiên, 

người thuộc một trong các trường hợp dưới đây và có giấy tờ chứng minh liên 

quan thì không chịu giới hạn này; thời gian người đó lưu trú trong lãnh thổ Đài 

Loan không được tính vào thời gian cư trú ở nước ngoài: 

3.1. Theo học lớp đào tạo kỹ thuật dành cho thanh niên Hoa kiều do cơ quan 

phụ trách công tác Hoa kiều tổ chức hoặc lớp chuyên biệt đào tạo kỹ thuật 

được Bộ Giáo dục (sau đây gọi tắt là “Bộ”) công nhận.  

3.2. Theo học tại trung tâm Hoa ngữ thuộc trường đại học hoặc cao đẳng được 

Bộ phê duyệt tuyển sinh sinh viên nước ngoài, với tổng thời gian chưa đủ hai 

năm.  

3.3. Là sinh viên trao đổi, với tổng thời gian trao đổi chưa đủ hai năm.  



3.4. Đến Đài Loan thực tập theo sự cho phép của cơ quan trung ương có thẩm 

quyền quản lý ngành, lĩnh vực liên quan, với tổng thời gian thực tập chưa đủ 

hai năm.  

Người có quốc tịch nước ngoài, đồng thời có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc 

và đã nộp đơn xin thôi quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc trước khi nội dung sửa 

đổi Quy định này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2011 thì được đăng ký 

nhập học theo quy định trước khi sửa đổi và không chịu sự hạn chế quy định 

tại khoản 2. 

មាត្រា ២ 

បុគ្គ ផ្ែ មានស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ ទ ើយមិនធ្លា ប់មានស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិន 
និងទៅទព ោក្ស់ពាក្សយមិនមានសាា នភាពជានិស្សិត្ចិនទៅទត្រៅត្របទទស្ 
អាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិតនបទបបញ្ញត្តិទនេះបាន។ 
បុគ្គ ផ្ែ មានស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ និងបំទពញាម ក្សខខណ្ឌ ខាងទត្រកាម 
ទ ើយបានរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ទៅទត្រៅត្របទទស្ទ ើស្ពីត្របាំមួយឆ្ន ំមុនទព ោក្ស់
ពាក្សយ ក្ស៏អាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិទនេះបានផ្ែរ។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ចំទពាេះអនក្សផ្ែ មានបំណ្ងស្ិក្សាផ្អនក្សទវជាសាស្តស្ត ទនតសាស្តស្ត 
ឬទវជាសាស្តស្តចិនបុរាណ្ទៅសាក្ស វិទា ័យ 
រយៈទព រស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ទៅទត្រៅត្របទទស្ត្រត្ូវមានទ ើស្ពីត្របាំបីឆ្ន ំ៖ 

១. 
អនក្សោក្ស់ពាក្សយផ្ែ មានស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិនអងផ្ែរទៅទព ោក្ស់ពាក្សយ 
ត្រត្ូវមិនធ្លា ប់មានការចុេះបញ្ាីត្រគ្ួសារទៅតត្វ៉ា ន់ាំងពទីែើម។ 

២. អនក្សោក្ស់ពាក្សយផ្ែ ធ្លា ប់មាន ំងស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ 
និងស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិនមុនទព ោក្ស់ពាក្សយ 
ប៉ាុផ្នតទៅទព ោក្ស់ពាក្សយផ្ ងមានស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិន 
ត្រត្ូវមានរយៈទព ត្របាំបីឆ្ន ំទពញ 
គ្ិត្ចាប់ពីតងៃផ្ែ ត្រក្សស្ួងមហាតអាអនុញ្ជញ ត្ឱ្យទបាេះបង់ស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិ
ន រ ូត្ែ ់ទព ោក្ស់ពាក្សយ។ 

៣. 
បុគ្គ ទនាេះមិនធ្លា ប់ស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ក្សនុងឋានៈជានិស្សិត្ចិនទៅទត្រៅត្របទទស្ាម
ចំណុ្ចពីរខាងទ ើ 
ទ ើយមិនត្រត្ូវបានគ្ណ្ៈក្សមមការចូ ទរៀនរួមស្ត្រមាប់និស្សិត្ចិនទៅទត្រៅត្របទទស្ផ្ប
ងផ្ចក្សទៅស្ិក្សាទៅសាា ប័នអប់រំណាមួយក្សនុងឆ្ន ំស្ិក្សាបចចុបបននទ ើយ។ 

ជនបរទទស្ផ្ែ ត្រត្ូវបានរោឋ ភិបា  សាា ប័ន ឬសាលាទរៀនបរទទស្ទត្រជើស្ទរើស្ 
និងផ្ណ្នាំឱ្យមក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ ាមក្សិចចត្រពមទត្រពៀងស្ ត្របត្ិបត្តិការអប់រំ 
ទ ើយមិនធ្លា ប់មានការចុេះបញ្ាីត្រគ្ួសារទៅតត្វ៉ា ន់ាងំពីទែើម 



បនាា ប់ពីទទួ បានការអនុម័ត្ពីអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំមានស្មត្ាក្សិចច 
អាចមិនស្ាិត្ទត្រកាមការរឹត្ត្បិត្ផ្ែ មានផ្ចងក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ពីរខាងទ ើ។ 

រយៈទព ត្របាំមួយឆ្ន ំ និងត្របាំបីឆ្ន ំផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទីពីរ 
ត្រត្ូវគ្ណ្នារ ូត្ែ ់តងៃចាប់ទអតើមតនឆមាស្ផ្ែ អនក្សោក្ស់ពាក្សយមានបំណ្ងចូ ទរៀ
ន (តងៃទី ១ ផ្ខក្សុមភៈ ឬតងៃទី ១ ផ្ខស្ីហា)។ ពាក្សយ “ទត្រៅត្របទទស្” ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទីពីរ 
ស្ំទៅទ ើត្របទទស្ ឬត្ំបន់ទត្រៅពីត្របទទស្ចិនែីទោក្ស  ុងក្សុង និងមា៉ា កាវ។ ពាក្សយ 
“ការរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់” 
ស្ំទៅទ ើការផ្ែ និស្សិត្បរទទស្សាន ក្ស់ទៅក្សនុងត្របទទស្ក្សនុងរយៈទព មិនទ ើស្ពី 
១២០ តងៃក្សនុងមួយឆ្ន ំត្របត្ិទិន។ ត្របស្ិនទបើឆ្ន ំចាប់ទអតើម 
ឬឆ្ន ំបញ្ចប់តនរយៈទព ផ្ែ យក្សមក្សគ្ណ្នាការរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ទៅទត្រៅត្រប
ទទស្ មិនផ្មនជាឆ្ន ំត្របត្ិទិនទពញទ ញទទ ទនាេះត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ទោយផ្អែក្សទ ើថា 
ក្សនុងរយៈទព ផ្ែ ត្រត្ូវគ្ណ្នាតនឆ្ន ំនីមួយៗទនាេះ 
ការសាន ក្ស់ទៅក្សនុងត្របទទស្មិនទ ើស្ពី ១២០ តងៃឬអត្់។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ត្របស្ិនទបើបំទពញ ក្សខខណ្ឌ ណាមួយខាងទត្រកាម និងមានឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ពាក្ស់ព័នធ 
ទនាេះមិនស្ាិត្ទត្រកាមការក្សំណ្ត្់ទនេះទទ។ 
រយៈទព សាន ក្ស់ទៅក្សនុងត្របទទស្ក្សនុងក្សរណ្ី ំងទនេះ 
មិនត្រត្ូវរាប់បញ្ចូ ក្សនុងរយៈទព រស្់ទៅទត្រៅត្របទទស្ទ ើយ៖ 

១. 
បានចូ ទរៀនក្សមមវិធ្ីបណ្តុ េះបណាត  បទចចក្សទទស្ស្ត្រមាប់យុវជនចិនទៅទត្រៅត្របទទស្ 
ផ្ែ ទរៀបចំទោយអាជាា ធ្រមានស្មត្ាក្សិចចទទួ បនាកុ្សក្សិចចការជនជាត្ិចិនទៅ
ទត្រៅត្របទទស្ ឬក្សមមវិធ្ីបណ្តុ េះបណាត  បទចចក្សទទស្ផ្ែ ត្រក្សស្ួងអប់រំ (ទៅកាត្់ថា 
“ត្រក្សស្ួង” ខាងទត្រកាម) ទទួ សាគ  ់។ 

២. បានចូ ទរៀនទៅមជឈមណ្ឌ  ភាសាចិនរបស្់សាក្ស វិទា ័យ 
ឬមហាវិទា ័យផ្ែ ត្រក្សស្ួងអប់រំបានអនុម័ត្ឱ្យទទួ និស្សិត្បរទទស្ 
ទោយរយៈទព ស្រុបមិនែ ់ពីរឆ្ន ំ។ 

៣. ជានិស្សិត្ផ្លា ស្់បតូរ ទោយរយៈទព ស្រុបតនការផ្លា ស្់បតូរមិនែ ់ពីរឆ្ន ំ។ 

៤. 
ត្រត្ូវបានអាជាា ធ្រក្សណាត  មានស្មត្ាក្សិចចតនវិស្័យពាក្ស់ព័នធអនុញ្ជញ ត្ឱ្យមក្សហាត្់ការទៅ
តត្វ៉ា ន់ ទោយរយៈទព ហាត្់ការស្រុបមិនែ ់ពីរឆ្ន ំ។ 

បគុ្គ ផ្ែ មានស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ និងមានស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិនអងផ្ែរ 
ទ ើយបានោក្ស់ពាក្សយស្ុំទបាេះបង់ស្ញ្ជា ត្ិរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិនមុនទព ការផ្ក្សស្ត្រមួ
 បទបបញ្ញត្តិទនេះចូ ជាធ្រមានទៅតងៃទី ១ ផ្ខក្សុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ 
អាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិផ្ែ មានស្ុព ភាពពីមុន 
ទ ើយមិនស្ាិត្ទត្រកាមការរឹត្ត្បិត្ផ្ែ មានផ្ចងក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទីពីរទ ើយ។ 
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具外國國籍，兼具香港或澳門永久居留資格，且未曾在臺設有戶籍，申請時

於香港、澳門或海外連續居留滿六年以上者，得依本辦法規定申請入學。但擬

就讀大學醫學、牙醫或中醫學系者，其連續居留年限為八年以上。 

前項所稱連續居留，指每曆年在國內停留期間，合計未逾一百二十日。但符合

前條第五項第一款至第四款所列情形之一且具相關證明文件者，不在此限；其

在國內停留期間，不併入前項連續居留期間計算。 

曾為大陸地區人民具外國國籍且未曾在臺設有戶籍，申請時已連續居留海外六

年以上者，得依本辦法規定申請入學。但擬就讀大學醫學、牙醫或中醫學系者

，其連續居留年限為八年以 上。 前項所稱連續居留，指每曆年在國內停留

期間，合計未逾一百二十日。但符合前條第項第一款至第四款所列情形之一且

具相關證明文件者，不在此限：其在國內停留期間，不併入海外連續居留期間

計算。 

第一項及第三項所定六年、八年，以擬入學當學期起始日期（二月一日或八

月一日）為終日計算之。 

第一項至第四項所定海外，準用前條第五項規定 

Article 3 

A person who holds foreign nationality, has permanent resident status in Hong Kong or 

Macao, has never had household registration in Taiwan, and has resided continuously 

in Hong Kong, Macao, or overseas for six years or more at the time of application may 

apply for admission in accordance with these Regulations. However, for a person 

intending to study medicine, dentistry, or traditional Chinese medicine at a university, 

the required period of continuous residence shall be eight years or more. 

“Continuous residence” as referred to in the preceding paragraph means that the 

total period of stay in Taiwan does not exceed 120 days in each calendar year. 

However, this restriction does not apply to a person who meets any of the conditions 

specified in Subparagraphs 1 to 4 of Paragraph 5 of the preceding Article and possesses 

relevant supporting documents. The period of stay in Taiwan shall not be included in 

the period of continuous residence referred to in the preceding paragraph. 

A person who was formerly a resident of Mainland China, holds foreign nationality, 

has never had household registration in Taiwan, and has resided continuously overseas 

for six years or more at the time of application may apply for admission in accordance 

with these Regulations. However, for a person intending to study medicine, dentistry, 

or traditional Chinese medicine at a university, the required period of continuous 

residence shall be eight years or more. 

“Continuous residence” as referred to in the preceding paragraph means that the 

total period of stay in Taiwan does not exceed 120 days in each calendar year. 

However, this restriction does not apply to a person who meets any of the conditions 

specified in Subparagraphs 1 to 4 of Paragraph 5 of the preceding Article and possesses 



relevant supporting documents. The period of stay in Taiwan shall not be included in 

the period of continuous overseas residence. 

The six-year and eight-year periods prescribed in Paragraphs 1 and 3 shall be 

calculated up to the starting date of the semester in which the applicant intends to 

enroll (February 1 or August 1). 

The term “overseas” as used in Paragraphs 1 to 4 shall be governed mutatis 

mutandis by the provisions of Paragraph 5 of the preceding Article. 

Điều 3 

Người có quốc tịch nước ngoài, đồng thời có tư cách thường trú tại Hồng Kông 

hoặc Ma Cao, chưa từng đăng ký hộ tịch tại Đài Loan và tại thời điểm nộp đơn 

đã cư trú liên tục tại Hồng Kông, Ma Cao hoặc ở nước ngoài từ sáu năm trở lên 

thì được đăng ký nhập học theo Quy định này. Tuy nhiên, đối với người dự định 

theo học ngành y khoa, nha khoa hoặc y học cổ truyền Trung Hoa tại trường đại 

học, thời gian cư trú liên tục phải từ tám năm trở lên. 

“Cư trú liên tục” quy định tại khoản trên là việc lưu trú trong lãnh thổ Đài Loan 

với tổng thời gian không quá 120 ngày trong mỗi năm dương lịch. Tuy nhiên, 

người thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm 1 đến điểm 

4 khoản 5 Điều 2 và có giấy tờ chứng minh liên quan thì không chịu giới hạn 

này; thời gian lưu trú trong lãnh thổ Đài Loan không được tính vào thời gian cư 

trú liên tục quy định tại khoản trên. 

Người từng là người dân khu vực Trung Quốc đại lục, hiện có quốc tịch nước 

ngoài, chưa từng đăng ký hộ tịch tại Đài Loan và tại thời điểm nộp đơn đã cư 

trú liên tục ở nước ngoài từ sáu năm trở lên thì được đăng ký nhập học theo Quy 

định này. Tuy nhiên, đối với người dự định theo học ngành y khoa, nha khoa 

hoặc y học cổ truyền Trung Hoa tại trường đại học, thời gian cư trú liên tục phải 

từ tám năm trở lên. 

“Cư trú liên tục” quy định tại khoản trên là việc lưu trú trong lãnh thổ Đài Loan 

với tổng thời gian không quá 120 ngày trong mỗi năm dương lịch. Tuy nhiên, 

người thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm 1 đến điểm 

4 khoản 5 Điều 2 và có giấy tờ chứng minh liên quan thì không chịu giới hạn 

này; thời gian lưu trú trong lãnh thổ Đài Loan không được tính vào thời gian cư 

trú liên tục ở nước ngoài. 

Thời gian sáu năm hoặc tám năm quy định tại khoản 1 và khoản 3 được tính đến 

ngày bắt đầu học kỳ dự kiến nhập học, tức ngày 1 tháng 2 hoặc ngày 1 tháng 8. 



Khái niệm “nước ngoài” quy định từ khoản 1 đến khoản 4 được áp dụng theo 

quy định tại khoản 5 Điều 2. 

មាត្រា ៣ 

បុគ្គ ផ្ែ មានស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ មានស្ិទធិរស្់ទៅអចិតស្តនតយ៍ទៅ ុងក្សុង ឬមា៉ា កាវ 
ទ ើយមិនធ្លា ប់មានការចុេះបញ្ាីត្រគ្ួសារទៅតត្វ៉ា ន់ 
និងទៅទព ោក្ស់ពាក្សយបានរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ទៅ ុងក្សុង មា៉ា កាវ 
ឬទត្រៅត្របទទស្រយៈទព ត្របាំមួយឆ្ន ំទ ើងទៅ 
អាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិទនេះបាន។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ចំទពាេះអនក្សផ្ែ មានបំណ្ងស្ិក្សាផ្អនក្សទវជាសាស្តស្ត ទនតសាស្តស្ត 
ឬទវជាសាស្តស្តចិនបុរាណ្ទៅសាក្ស វិទា ័យ 
រយៈទព រស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ត្រត្ូវមានត្របាំបីឆ្ន ំទ ើងទៅ។ 

“ការរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់” ផ្ែ បានផ្ចងក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ស្ំទៅទ ើការសាន ក្ស់ទៅក្សនុងតត្វ៉ា ន់ផ្ែ មានរយៈទព ស្រុបមិនទ ើស្ពី ១២០ 
តងៃក្សនុងមួយឆ្ន ំត្របត្ិទិន។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ការក្សំណ្ត្់ទនេះមិនអនុវត្តចំទពាេះបុគ្គ ផ្ែ បំទពញ ក្សខខណ្ឌ ណាមួយក្សនុងចំណុ្ចទី 
១ ែ ់ទី ៤ តនក្សថាខណ្ឌ ទី ៥ តនមាត្រាមុន 
និងមានឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ពាក្ស់ព័នធទ ើយ។ 
រយៈទព សាន ក្ស់ទៅក្សនុងតត្វ៉ា ន់មិនត្រត្ូវរាប់បញ្ចូ ក្សនុងរយៈទព រស្់ទៅជាបនតបនាា ប់
ផ្ែ បានផ្ចងក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើទ ើយ។ 

បុគ្គ ផ្ែ ធ្លា ប់ជាត្របជាជនតនត្ំបន់ចិនែីទោក្ស មានស្ញ្ជា ត្ិបរទទស្ 
មិនធ្លា ប់មានការចុេះបញ្ាីត្រគ្ួសារទៅតត្វ៉ា ន់ 
និងទៅទព ោក្ស់ពាក្សយបានរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ទៅទត្រៅត្របទទស្រយៈទព ត្របាំមួ
យឆ្ន ំទ ើងទៅ អាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិទនេះបាន។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ចំទពាេះអនក្សផ្ែ មានបំណ្ងស្ិក្សាផ្អនក្សទវជាសាស្តស្ត ទនតសាស្តស្ត 
ឬទវជាសាស្តស្តចិនបុរាណ្ទៅសាក្ស វិទា ័យ 
រយៈទព រស្់ទៅជាបនតបនាា ប់ត្រត្ូវមានត្របាំបីឆ្ន ំទ ើងទៅ។ 

“ការរស្់ទៅជាបនតបនាា ប់” ផ្ែ បានផ្ចងក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ស្ំទៅទ ើការសាន ក្ស់ទៅក្សនុងតត្វ៉ា ន់ផ្ែ មានរយៈទព ស្រុបមិនទ ើស្ពី ១២០ 
តងៃក្សនុងមួយឆ្ន ំត្របត្ិទិន។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ការក្សំណ្ត្់ទនេះមិនអនុវត្តចំទពាេះបុគ្គ ផ្ែ បំទពញ ក្សខខណ្ឌ ណាមួយក្សនុងចំណុ្ចទី 
១ ែ ់ទី ៤ តនក្សថាខណ្ឌ ទី ៥ តនមាត្រាមុន 
និងមានឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ពាក្ស់ព័នធទ ើយ។ 
រយៈទព សាន ក្ស់ទៅក្សនុងតត្វ៉ា ន់មិនត្រត្ូវរាប់បញ្ចូ ក្សនុងរយៈទព រស្់ទៅជាបនតបនាា ប់
ទៅទត្រៅត្របទទស្ទ ើយ។ 

រយៈទព ត្របាំមួយឆ្ន ំ និងត្របាំបីឆ្ន ំផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី ១ និងទី ៣ 
ត្រត្ូវគ្ណ្នារ ូត្ែ ់តងៃចាប់ទអតើមតនឆមាស្ផ្ែ អនក្សោក្ស់ពាក្សយមានបំណ្ងចូ ទរៀ
ន (តងៃទី ១ ផ្ខក្សុមភៈ ឬតងៃទី ១ ផ្ខស្ីហា)។ 



ពាក្សយ “ទត្រៅត្របទទស្” ផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី ១ ែ ់ទី ៤ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិតនក្សថាខណ្ឌ ទី ៥ តនមាត្រាមុន។ 

第  4 條  

外國學生依前二條規定申請來臺就學，以一次為限。於完成申請就學學校學程

後，除申請碩士班以上學程，得逕依各校規定辦理外，如繼續在臺就學者，其入

學方式應與我國內一般學生相同。 

Article 4 

A foreign student may apply to study in Taiwan pursuant to the preceding two Articles 

only once. After completing the academic program at the school for which the student 

applied, if the student wishes to continue studying in Taiwan, the student shall follow 

the same admission procedures as general domestic students, except that applicants for 

a master's degree program or a higher-level program may apply directly in accordance 

with the regulations of the respective institution. 

 

Điều 4 

Sinh viên nước ngoài đăng ký đến Đài Loan học tập theo quy định tại hai điều trên 

chỉ được thực hiện một lần. Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường đã đăng 

ký theo học, ngoại trừ trường hợp đăng ký chương trình thạc sĩ trở lên được trực 

tiếp thực hiện theo quy định của từng trường, nếu tiếp tục học tập tại Đài Loan thì 

phương thức nhập học phải giống với sinh viên trong nước nói chung. 

មាត្រា ៤ 

និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ ោក្ស់ពាក្សយមក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រាពីរខា
ងទ ើ អាចោក្ស់ពាក្សយបានផ្ត្មតងប៉ាុទណាណ េះ។ 
បនាា ប់ពីបញ្ចប់ក្សមមវិធ្ីស្ិក្សាទៅសាា ប័នអប់រំផ្ែ បានោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀន 
ត្របស្ិនទបើមានបំណ្ងបនតស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 
វិធ្ីសាស្តស្តចូ ទរៀនត្រត្វូអនុវត្តែូចោន នឹងនិស្សិត្ក្សនុងត្រស្ុក្សទូទៅ 
ទ ើក្សផ្ ងផ្ត្អនក្សផ្ែ ោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនក្សមមវិធ្ីថាន ក្ស់អនុបណ្ឌ ិត្ 
ឬក្សត្រមិត្ខពស្់ជាងទនេះ 
អាចអនុវត្តនីត្ិវិធ្ីទោយផ្លា  ់ាមបទបបញ្ញត្តិរបស្ស់ាា ប័នអប់រំនីមួយៗ។ 

第  5 條  

大學及專科學校二年制（以下簡稱大專校院）實際招收入學之外國學生，其

名額以本部核定該校當學年度招生名額外加百分之十為原則，並應併入當學

年度招生總名額報本部核定；申請招收外國學生名額超過當學年度核定招生

名額外加百分之十者，應併同提出增量計畫（包括品質控管策略及配套措施）

報本部核定。但國內大學與外國大學合作並經本部專案核定之學位專班，不在此限。 

專科學校五年制及高級中等以下學校實際招收入學之外國學生，其名額以各主



管教育行政機關核定該校當學年度招生名額外加百分之十為限，並應併入當學

年度招生總名額報各主管教育行政機關核定。 

大專校院於當學年度核定招生總名額內，有本國學生未招足情形者，得以外國

學生名額補足。第一項及第二項招生名額，不包括未具正式學籍之外國學生。 

Article 5 

The number of foreign students actually admitted by universities and two-year junior 

colleges (hereinafter referred to as “colleges and universities”) shall, in principle, be 

limited to an additional 10% of the student admission quota for the academic year 

approved by the Ministry of Education (hereinafter referred to as “the Ministry”) for 

the respective institution. Such additional places shall be included in the institution’s 

total admission quota for the academic year and submitted to the Ministry for approval. 

If an institution applies to admit foreign students in excess of the additional 10% of its 

approved admission quota for the academic year, it shall submit an enrollment 

expansion plan, including quality control strategies and supporting measures, to the 

Ministry for approval. However, this restriction does not apply to specialized degree 

programs jointly operated by domestic universities and foreign universities that have 

been specially approved by the Ministry. 

The number of foreign students actually admitted by five-year junior colleges and 

schools at the senior high school level or below shall not exceed an additional 10% of 

the admission quota for the academic year approved by the competent educational 

administrative authority. Such places shall be included in the total admission quota for 

the academic year and submitted to the competent educational administrative authority 

for approval. 

Within the total admission quota approved for the academic year, colleges and 

universities may use the quota for foreign students to fill vacancies when the number of 

domestic students admitted is insufficient. The admission quotas stipulated in 

Paragraphs 1 and 2 do not include foreign students who do not hold formal student 

status. 

Điều 5 

Số lượng sinh viên nước ngoài thực tế được tuyển sinh vào các trường đại học 

và trường cao đẳng hệ hai năm (sau đây gọi chung là “các trường đại học và 

cao đẳng”), về nguyên tắc, bằng mười phần trăm ngoài chỉ tiêu tuyển sinh của 

trường trong năm học đó đã được Bộ phê duyệt và phải được tính vào tổng 

chỉ tiêu tuyển sinh của năm học đó để trình Bộ phê duyệt. Trường hợp đề nghị 

tuyển sinh sinh viên nước ngoài vượt quá mười phần trăm ngoài chỉ tiêu tuyển 

sinh đã được phê duyệt của năm học đó thì phải đồng thời trình Bộ phê duyệt 

kế hoạch tăng chỉ tiêu, bao gồm chiến lược kiểm soát chất lượng và các biện 

pháp hỗ trợ đi kèm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các 

chương trình cấp bằng chuyên biệt được tổ chức thông qua sự hợp tác giữa 



trường đại học trong nước và trường đại học nước ngoài, đồng thời đã được 

Bộ phê duyệt theo dự án riêng. 

Số lượng sinh viên nước ngoài thực tế được tuyển sinh vào các trường cao 

đẳng hệ năm năm và các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống không 

được vượt quá mười phần trăm ngoài chỉ tiêu tuyển sinh của trường trong 

năm học đó đã được cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền phê duyệt; 

số lượng này phải được tính vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm học đó để 

trình cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong phạm vi tổng chỉ tiêu tuyển sinh đã được phê duyệt của năm học đó, 

nếu các trường đại học và cao đẳng không tuyển đủ sinh viên trong nước thì 

được sử dụng chỉ tiêu sinh viên nước ngoài để bù vào số lượng còn thiếu. Chỉ 

tiêu tuyển sinh quy định tại khoản 1 và khoản 2 không bao gồm sinh viên 

nước ngoài không có tư cách học sinh, sinh viên chính thức. 

មាត្រា ៥ 

ចំនួននិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ សាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យពីរឆ្ន ំ 
(ត្ទៅទនេះទៅថា “សាា ប័នឧត្តមស្ិក្សា”) ទទួ ចូ ទរៀនជាក្ស់ផ្ស្តង ជាទោ ការណ្៍ 
ត្រត្ូវមានចំនួនមិនទ ើស្ពីចំនួនក្សូាទទួ ស្ិស្សក្សនងុឆ្ន ំស្ិក្សាទនាេះផ្ែ ត្រក្សស្ួងអ
ប់រំ (ត្ទៅទនេះទៅថា “ត្រក្សស្ួង”) បានអនុម័ត្ បូក្សបផ្នាម ១០ ភាគ្រយ។ 
ចំនួនទនេះត្រត្ូវបញ្ចូ ទៅក្សនុងក្សូាទទួ ស្ិស្សស្រុបត្របចាំឆ្ន ំស្ិក្សា 
និងោក្ស់ជូនត្រក្សស្ួងទែើមបីអនុម័ត្។ 
ត្របស្ិនទបើសាា ប័នទស្នើស្ុំទទួ និស្សិត្បរទទស្ទ ើស្ពី ១០ 
ភាគ្រយបផ្នាមទ ើក្សូាទទួ ស្ិស្សផ្ែ បានអនុមត័្ស្ត្រមាប់ឆ្ន ំស្ិក្សាទនាេះ 
ត្រត្ូវោក្ស់ជូនត្រក្សស្ួងនូវផ្អនការបទងកើនចំនួនទទួ ស្សិ្ស 
រួមមានយុទធសាស្តស្តត្រគ្ប់ត្រគ្ងគ្ុណ្ភាព និងវិធ្លនការោំត្រទផ្ែ ពាក្ស់ព័នធ 
ទែើមបីស្ុំការអនុម័ត្។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ការក្សំណ្ត្់ទនេះមិនអនុវត្តចំទពាេះក្សមមវិធ្ីស្ិក្សាអត ស់្ញ្ជញ បត្រត្ពិទស្ស្ 
ផ្ែ សាក្ស វិទា ័យក្សនុងត្របទទស្ និងសាក្ស វិទា ័យបរទទស្ស្ ការទរៀបចំ 
និងត្រត្ូវបានត្រក្សស្ួងអនុម័ត្ជាពិទស្ស្ទ ើយ។ 

ចំនួននិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មហាវិទា ័យបទចចក្សទទស្រយៈទព ត្របាំឆ្ន ំ 
និងសាលាទរៀនក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិ ឬ បជាងទនេះ 
ទទួ ចូ ទរៀនជាក្ស់ផ្ស្តង 
មិនត្រត្ូវទ ើស្ពីក្សូាទទួ ស្ិស្សរបស្់សាលាស្ត្រមាប់ឆ្ន ំស្ិក្សាទនាេះផ្ែ អាជាា ធ្ររែឋ
បា អប់រំមានស្មត្ាក្សិចចបានអនុម័ត្ បូក្សបផ្នាម ១០ ភាគ្រយទ ើយ។ 
ចំនួនទនេះត្រត្ូវបញ្ចូ ទៅក្សនុងក្សូាទទួ ស្ិស្សស្រុបត្របចាំឆ្ន ំស្ិក្សា 
និងោក្ស់ជូនអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំមានស្មត្ាក្សិចចទែើមបីអនុម័ត្។ 

ក្សនុងចំទណាមក្សូាទទួ ស្ិស្សស្រុបផ្ែ បានអនុម័ត្ស្ត្រមាប់ឆ្ន ំស្ិក្សាទនាេះ 
ត្របស្ិនទបើសាា ប័នឧត្តមស្ិក្សាមិនអាចទទួ ស្ិស្សក្សនុងត្រស្ុក្សបានទពញចំនួនក្សូា 
អាចទត្របើក្សូាស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ទែើមបីបំទពញចំនួនផ្ែ ទៅខវេះ។ 



ក្សូាទទួ ស្ិស្សផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី ១ និងទី ២ 
មិនរាប់បញ្ចូ និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មិនមានសាា នភាពជានិស្សិត្អាូវការទ ើយ។ 

第  6 條  

大專校院招收外國學生，應擬訂公開招生規定報本部核定後，自行訂定外國學

生招生簡章，詳列招生學系、修業年限、招生名額、申請資格、甄選方式及其

他相關規定。 

Article 6 

Colleges and universities recruiting foreign students shall formulate regulations 

governing open admission and submit them to the Ministry of Education for approval. 

After obtaining approval, they shall independently establish admission guidelines for 

foreign students, specifying in detail the departments and programs available for 

admission, duration of study, admission quotas, eligibility requirements, selection 

methods, and other relevant regulations. 

Điều 6 

Các trường đại học và cao đẳng tuyển sinh sinh viên nước ngoài phải xây dựng quy 

định tuyển sinh công khai và trình Bộ phê duyệt; sau đó tự xây dựng đề án tuyển 

sinh sinh viên nước ngoài, trong đó quy định chi tiết về ngành tuyển sinh, thời gian 

đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện đăng ký, phương thức xét tuyển và các quy 

định liên quan khác. 

មាត្រា ៦ 

សាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យផ្ែ ទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្ 
ត្រត្ូវទរៀបចំបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការទទួ ស្ិស្សជាសាធ្លរណ្ៈ 
និងោក្ស់ជូនត្រក្សស្ួងអប់រំទែើមបីស្ុំការអនុម័ត្។ 
បនាា ប់ពីទទួ បានការអនុម័ត្ទ ើយ 
សាា ប័ននីមួយៗត្រត្ូវទរៀបចំទោយខាួនឯងនូវទស្ៀវទៅផ្ណ្នាំការទទួ និស្សិត្បរទទ
ស្ ទោយទរៀបរាប់ មែិត្អំពីមុខជំនាញ ឬក្សមមវិធ្ីស្ិក្សាផ្ែ ទទួ និស្សិត្ 
រយៈទព ស្ិក្សា ចំនួនក្សូាទទួ និស្សិត្  ក្សខខណ្ឌ តនការោក្ស់ពាក្សយ 
វិធ្ីសាស្តស្តទត្រជើស្ទរើស្ និងបទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្។ 

第  7 條  

申請入學大專校院之外國學生，應於各校院指定期間，檢附下列文件，逕向各該校

院申請入學，經審查或甄試合格者，發給入學許可： 

一、入學申請表。  

二、學歷證明文件： 

(一)大陸地區學歷：應依大陸地區學歷採認辦法規定辦理。 

(二)香港或澳門學歷：應依香港澳門學歷檢覈及採認辦法規定辦理。  



(三)其他地區學歷： 

1. 海外臺灣學校及大陸地區臺商學校之學歷同我國同級學校學歷。 

2. 前二目以外之國外地區學歷，應依大學辦理國外學歷採認辦法規定

辦理。但設校或分校於大陸地區之外國學校學歷，應經大陸地區公證

處公證，並經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證。 

三、足夠在臺就學之財力證明，或政府、大專校院或民間機構提供全額獎助

學金之證明。四、申請學校所規定之其他文件。 

各校審核外國學生之入學申請時，對前項第二款至第四款未經我國駐外機構、

行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之文件認定有疑義時，得要求

經驗證；其業經驗證者，得請求協助查證。 

Article 7 

Foreign students applying for admission to colleges and universities shall, within the 

period specified by each institution, submit the following documents directly to the 

respective institution for admission. Those who pass the review or selection process shall 

be issued an admission permit: 

1. Admission application form. 

2. Documents certifying educational qualifications: 

(1) Educational qualifications from Mainland China: Shall be handled in accordance 

with the Regulations Governing the Recognition of Educational Qualifications from 

Mainland China. 

(2) Educational qualifications from Hong Kong or Macao: Shall be handled in 

accordance with the Regulations Governing the Examination and Recognition of 

Educational Qualifications from Hong Kong and Macao. 

(3) Educational qualifications from other regions: 

1. Educational qualifications from Taiwan schools overseas and schools established by 

Taiwanese businesses in Mainland China shall be recognized as equivalent to the 

educational qualifications of schools of the same level in Taiwan. 

2. Educational qualifications from foreign regions other than those specified in the 

preceding two items shall be handled in accordance with the Regulations Governing 

the Recognition of Foreign Educational Qualifications by Universities. However, 

educational qualifications from foreign schools whose main campus or branch 

campus is located in Mainland China shall be notarized by a notary office in 

Mainland China and verified by an institution established or designated by the 

Executive Yuan, or by a private organization commissioned by the Executive Yuan. 

3. Proof of sufficient financial resources for studying in Taiwan, or proof of a full 

scholarship or grant provided by the government, a college or university, or a private 

institution. 



4. Other documents required by the institution to which the student is applying. 

When reviewing a foreign student's application for admission, if an institution has 

doubts regarding documents specified in Subparagraphs 2 to 4 of the preceding 

paragraph that have not been verified by an overseas mission of the Republic of China 

(Taiwan), an institution established or designated by the Executive Yuan, or a private 

organization commissioned by the Executive Yuan, it may require such documents to be 

verified. If such documents have already been verified, the institution may request 

assistance in verifying them. 

Điều 7 

Sinh viên nước ngoài đăng ký nhập học tại các trường đại học và cao đẳng phải 

nộp kèm các giấy tờ dưới đây và trực tiếp đăng ký nhập học với từng trường trong 

thời hạn do trường quy định; người đạt yêu cầu sau khi xét duyệt hoặc tuyển chọn 

sẽ được cấp giấy phép nhập học: 

1. Đơn đăng ký nhập học. 

2. Giấy tờ chứng minh trình độ học vấn: 

2.1. Văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục: thực hiện theo quy định của Quy 

định về công nhận văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục. 

2.2. Văn bằng tại Hồng Kông hoặc Ma Cao: thực hiện theo quy định của Quy 

định về kiểm tra và công nhận văn bằng Hồng Kông và Ma Cao. 

2.3. Văn bằng tại các khu vực khác: 

2.3.1 Văn bằng của các trường Đài Loan ở nước ngoài và các trường dành 

cho con em doanh nhân Đài Loan tại khu vực Trung Quốc đại lục có giá trị 

tương đương với văn bằng của trường cùng cấp tại Trung Hoa Dân Quốc. 

2.3.2 Văn bằng tại nước ngoài, ngoài hai trường hợp quy định tại hai mục 

trên, phải được xử lý theo Quy định về việc các trường đại học công nhận 

văn bằng nước ngoài. Tuy nhiên, văn bằng do trường nước ngoài đặt trường 

chính hoặc phân hiệu tại khu vực Trung Quốc đại lục cấp phải được cơ quan 

công chứng tại khu vực Trung Quốc đại lục công chứng, đồng thời được cơ 

quan do Hành chính viện thành lập hoặc chỉ định, hoặc tổ chức tư nhân được 

Hành chính viện ủy thác xác thực. 

3. Giấy tờ chứng minh có đủ khả năng tài chính để học tập tại Đài Loan hoặc giấy 

tờ chứng minh được chính phủ, trường đại học, trường cao đẳng hoặc tổ chức tư 

nhân cấp học bổng hay trợ cấp toàn phần. 

4. Các giấy tờ khác theo quy định của trường đăng ký nhập học. 

Khi xét duyệt hồ sơ đăng ký nhập học của sinh viên nước ngoài, nếu có nghi vấn 

đối với các giấy tờ quy định từ điểm 2 đến điểm 4 khoản trên chưa được cơ quan 

đại diện của Trung Hoa Dân Quốc ở nước ngoài, cơ quan do Hành chính viện 

thành lập hoặc chỉ định, hoặc tổ chức tư nhân được Hành chính viện ủy thác xác 



thực, nhà trường có thể yêu cầu các giấy tờ đó phải được xác thực; đối với giấy 

tờ đã được xác thực, nhà trường có thể đề nghị hỗ trợ kiểm tra, xác minh. 

មាត្រា ៧ 

និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ ោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនទៅសាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យ 
ត្រត្ូវោក្ស់ឯក្សសារខាងទត្រកាមទោយផ្លា  ់ទៅសាា ប័នអប់រំផ្ែ ខាួនោក្ស់ពាក្សយ 
ក្សនុងរយៈទព ផ្ែ សាា ប័ននីមួយៗបានក្សំណ្ត្់។ 
អនក្សផ្ែ បានឆាងកាត្់ការត្រត្ួត្ពិនិត្យ ឬការទត្រជើស្ទរើស្ទោយទជាគ្ជ័យ 
នឹងទទួ បាន ិខិត្អនុញ្ជញ ត្ចូ ទរៀន៖ 

1. ពាក្សយស្ុំចូ ទរៀន។ 
2. ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់អំពីគ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំ៖ 

(1) គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ចិនែីទោក្ស៖ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការទទួ សាគ  ់គ្ណុ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ចិនែីទោក្ស។ 

(2) គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពី ុងក្សុង ឬមា៉ា កាវ៖ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការត្រត្ួត្ពិនិត្យ 
និងការទទួ សាគ  ់គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពី ុងក្សុង និងមា៉ា កាវ។ 

(3) គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ទអសងទទៀត្៖ 

1. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីសាលាតត្វ៉ា ន់ទៅទត្រៅត្របទទស្ 
និងសាលាផ្ែ បទងកើត្ទ ើងទោយស្ ត្រោស្តត្វ៉ា ន់ទៅត្ំបន់ចិនែីទោក្ស 
ត្រត្ូវបានទទួ សាគ  ់ថាមានត្តមាទស្មើនឹងគ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីសាលាផ្ែ មានក្ស
ត្រមិត្ែូចោន ទៅតត្វ៉ា ន់។ 

2. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់បរទទស្ទអសងទទៀត្ ទត្រៅពីពីរក្សរណ្ីខាងទ ើ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការទទួ សាគ  ់គ្ណុ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំបរទទស្ទោយ
សាក្ស វិទា ័យ។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំផ្ែ ទទួ បានពីសាលាបរទទស្ផ្ែ មានសាលាទម 
ឬសាខាទៅត្ំបន់ចិនែីទោក្ស 
ត្រត្ូវទទួ ការបញ្ជា ក្ស់ទោយសារការិយ ័យសារការើទៅត្ំបន់ចិនែីទោក្ស 
ទ ើយត្រត្ូវទទួ ការទអាៀងផ្លា ត្់ពីសាា ប័នផ្ែ បទងកើត្ 
ឬក្សំណ្ត្់ទោយរែឋបា តនយ័ន (Executive Yuan) 

ឬអងគការឯក្សជនផ្ែ ទទួ ការត្របគ្ ់ភារក្សិចចពីរែឋបា តនយ័ន។ 
3. ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ថាមាន ទធភាព ិរញ្ញវត្ាុត្រគ្ប់ត្រោនស់្ត្រមាប់ការស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 

ឬឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់អំពីការទទួ បានអាហារូបក្សរណ្ ៍
ឬជំនួយស្ិក្សាទពញទ ញពីរោឋ ភិបា  សាក្ស វិទា ័យ/មហាវិទា ័យ 
ឬសាា ប័នឯក្សជន។ 

4. ឯក្សសារទអសងទទៀត្ផ្ែ សាា ប័នអប់រំផ្ែ ោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនបានក្សំណ្ត្់។ 

ទៅទព សាា ប័នអប់រំពិនិត្យពាក្សយស្ុំចូ ទរៀនរបស្ន់ិស្សិត្បរទទស្ 
ត្របស្ិនទបើមានការស្ងស័យចំទពាេះឯក្សសារផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងចំណុ្ចទី 2 ែ ់ទី 4 



តនក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ទ ើយឯក្សសារ ំងទនាេះមិន ន់ត្រត្ូវបានទអាៀងផ្លា ត្់ទោយសាា នត្ំណាងរបស្់សាធ្លរ
ណ្រែឋចិន (តត្វ៉ា ន់) ទៅទត្រៅត្របទទស្ សាា ប័នផ្ែ បទងកើត្ 
ឬក្សំណ្ត្់ទោយរែឋបា តនយ័ន 
ឬអងគការឯក្សជនផ្ែ ទទួ ការត្របគ្ ់ភារក្សិចចពីរែឋបា តនយ័ន 
សាា ប័នអប់រំអាចត្ត្រមូវឱ្យទធ្វើការទអាៀងផ្លា ត្់។ 
ចំទពាេះឯក្សសារផ្ែ បានទអាៀងផ្លា ត្់រួចទ ើយ 
សាា ប័នអប់រំអាចទស្នើស្ុំជំនួយទែើមបីពិនិត្យ និងទអាៀងផ្លា ត្់បាន។ 

第  7-1 條  

外國學生所繳入學證明文件有偽造、假借、塗改等情事，應撤銷錄取資格；已

註冊入學者，撤銷其學籍，且不發給任何相關學業證明；如畢業後始發現者，

應由學校撤銷其畢業資格並註銷其學位證書。 

Article 7-1 

If any admission documents submitted by a foreign student are found to have been 

forged, fraudulently used, altered, or otherwise falsified, the student's admission 

qualification shall be revoked. If the student has already registered and enrolled, 

their student status shall be revoked, and no relevant academic certificate shall be 

issued. If such circumstances are discovered only after the student has graduated, 

the institution shall revoke the student's graduation qualification and cancel their 

degree certificate. 

Điều 7-1 

Trường hợp giấy tờ chứng minh phục vụ việc nhập học do sinh viên nước ngoài nộp 

có hành vi giả mạo, sử dụng giấy tờ của người khác, tẩy xóa hoặc sửa đổi thì phải 

hủy bỏ tư cách trúng tuyển; đối với người đã đăng ký nhập học, phải hủy bỏ tư cách 

sinh viên và không cấp bất kỳ giấy tờ chứng nhận học tập nào có liên quan; nếu chỉ 

phát hiện sau khi người đó đã tốt nghiệp, nhà trường phải hủy bỏ tư cách tốt nghiệp 

và thu hồi, hủy bỏ văn bằng. 

មាត្រា ៧-១ 

ត្របស្ិនទបើឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ស្ត្រមាប់ការចូ ទរៀនផ្ែ និស្សិត្បរទទស្បានោក្ស់ 
មានការផ្ក្សាងបនាំ ការទត្របើត្របាស្់ឯក្សសាររបស្់អនក្សែតទ ការ ុបផ្ក្ស 
ឬការផ្ក្សផ្ត្របជាទែើម ត្រត្ូវ ុបទចា ស្ិទធិចូ ទរៀនរបស្់និស្សិត្ទនាេះ។ 
ចំទពាេះអនក្សផ្ែ បានចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀនរួច ត្រត្ូវ ុបទចា សាា នភាពជានិស្សិត្ 
ទ ើយមិនត្រត្ូវទចញឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ការស្ិក្សាផ្ែ ពាក្ស់ព័នធណាមួយទ ើយ។ 
ត្របស្ិនទបើទទើបរក្សទ ើញបនាា ប់ពីនិស្សិត្ទនាេះបានបញ្ចប់ការស្ិក្សា 
សាា ប័នអប់រំត្រត្ូវ ុបទចា ស្ិទធិបញ្ចប់ការស្ិក្សា 
និង ុបទចា វិញ្ជញ បនបត្រត្ស្ញ្ជញ បត្រត្របស្់និស្សិត្ទនាេះ។ 



第  8 條  

外國學生已在臺完成學士以上學位，繼續申請入學碩士以上學程者，得檢具我

國各校院畢業證書及歷年成績證明文件，依第七條規定申請入學，不受第七條

第一項第二款規定之限制。 外國學生在我國就讀外國僑民學校或我國高級中

等學校附設之雙語部（班）或私立高級中等以下學校外國課程部班畢業者，得

持該等學校畢業證書及歷年成績證明文件，依第七條規定申請入學，不受第四

條及第七條第一項第二款規定之限制。 

Article 8 

Foreign students who have completed a bachelor's degree or higher in Taiwan and 

continue to apply for admission to a master's degree program or a program at a higher 

level may submit graduation certificates and transcripts for all years of study issued by 

colleges or universities in Taiwan and apply for admission in accordance with Article 

7, without being subject to the restriction specified in Subparagraph 2, Paragraph 1 of 

Article 7. 

Foreign students who have graduated from a foreign nationals' school in Taiwan, a 

bilingual department (class) affiliated with a senior high school in Taiwan, or a foreign 

curriculum department (class) of a private school at the senior high school level or 

below may submit the graduation certificate and transcripts for all years of study issued 

by such schools and apply for admission in accordance with Article 7, without being 

subject to the restrictions specified in Article 4 and Subparagraph 2, Paragraph 1 of 

Article 7. 

Điều 8 

Sinh viên nước ngoài đã hoàn thành chương trình cử nhân trở lên tại Đài Loan và 

tiếp tục đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ trở lên được nộp bằng tốt nghiệp 

và bảng điểm toàn khóa do các trường tại Đài Loan cấp để đăng ký nhập học theo 

quy định tại Điều 7, không chịu sự hạn chế quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 7. 

Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp trường dành cho kiều dân nước ngoài tại Đài 

Loan, bộ phận (lớp) song ngữ trực thuộc trường trung học phổ thông của Đài 

Loan hoặc bộ phận, lớp giảng dạy chương trình nước ngoài thuộc trường tư thục 

từ cấp trung học phổ thông trở xuống được sử dụng bằng tốt nghiệp và bảng điểm 

toàn khóa do các trường đó cấp để đăng ký nhập học theo quy định tại Điều 7, 

không chịu sự hạn chế quy định tại Điều 4 và điểm 2 khoản 1 Điều 7. 

មាត្រា ៨ 

និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ បានបញ្ចប់ថាន ក្ស់បរិញ្ជញ បត្រត្ ឬក្សត្រមិត្ខពស្់ជាងទនេះទៅតត្វ៉ា ន់ 
ទ ើយបនតោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនក្សមមវិធ្ីថាន ក្ស់អនុបណ្ឌ ិត្ ឬក្សត្រមិត្ខពស្់ជាងទនេះ 
អាចោក្ស់ស្ញ្ជញ បត្រត្បញ្ចប់ការស្ិក្សា និងឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ ទធអ ស្ិក្សាត្រគ្ប់ឆ្ន ំ 
ផ្ែ ទចញទោយសាក្ស វិទា ័យ ឬមហាវិទា ័យទៅតត្វ៉ា ន់ 



ទែើមបីោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រា ៧ 
ទោយមិនស្ាិត្ទត្រកាមការក្សំណ្ត្់ាមចំណុ្ចទី ២ ក្សថាខណ្ឌ ទី ១ តនមាត្រា ៧ ទ ើយ។ 

និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ បានបញ្ចប់ការស្ិក្សាពីសាលាស្ត្រមាប់ជនបរទទស្ទៅតត្វ៉ា ន់ 
ផ្អនក្ស (ថាន ក្ស់) ពីរភាសាផ្ែ ស្ាិត្ទត្រកាមសាលាមធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិទៅតត្វ៉ា ន់ 
ឬផ្អនក្ស/ថាន ក្ស់ក្សមមវិធ្ីស្ិក្សាបរទទស្តនសាលាឯក្សជនចាប់ពីក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិ
យភូមិចុេះទត្រកាម អាចទត្របើស្ញ្ជញ បត្រត្បញ្ចប់ការស្ិក្សា 
និងឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ ទធអ ស្ិក្សាត្រគ្ប់ឆ្ន ំផ្ែ ទចញទោយសាលា ំងទនាេះ 
ទែើមបីោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រា ៧ 
ទោយមិនស្ាិត្ទត្រកាមការក្សំណ្ត្់ាមមាត្រា ៤ និងចំណុ្ចទី ២ ក្សថាខណ្ឌ ទី ១ 
តនមាត្រា ៧ ទ ើយ។ 

第  9 條  

招收外國學生之大專校院，應即時於本部指定之外國學生資料管理資訊系統，

登錄外國學生入學、轉學、休學、退學或變更、喪失學生身分等情事。 

Article 9 

Colleges and universities that admit foreign students shall promptly register 

information regarding the admission, transfer, suspension of studies, withdrawal, 

change, loss of student status, and other relevant matters concerning foreign students in 

the foreign student data management information system designated by the Ministry. 

Điều 9 

Các trường đại học và cao đẳng tuyển sinh sinh viên nước ngoài phải kịp thời cập 

nhật vào Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu sinh viên nước ngoài do Bộ chỉ định 

các thông tin về việc sinh viên nước ngoài nhập học, chuyển trường, tạm dừng học, 

thôi học, thay đổi hoặc mất tư cách học sinh, sinh viên và các trường hợp khác. 

មាត្រា ៩ 

សាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យផ្ែ ទទួ និស្សិត្បរទទស្ 
ត្រត្ូវចុេះបញ្ាីព័ត្៌មានអំពីការចូ ទរៀន ការទអារសាលា ការផ្លែ ក្សការស្ិក្សា 
ការឈប់ទរៀន ការផ្លា ស្់បតូរ ឬការបាត្់បង់សាា នភាពជានិស្សិត្ 
និងក្សរណ្ីពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្របស្់និស្សិត្បរទទស្ ឱ្យបាន ន់ទព ទវលា 
ទៅក្សនុងត្របព័នធព័ត្៌មានត្រគ្ប់ត្រគ្ងទិននន័យនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ ត្រក្សស្ួងបានក្សំណ្ត្់។ 

第  10 條  

外國學生不得申請就讀我國大專校院所辦理回流教育之進修學士班、碩士在職

專班及其他僅於夜間、例假日授課之班別。但外國學生在臺已具有合法居留身

分者或其就讀之班別屬經本部專案核准之課程者，不在此限。 

Article 10 



Foreign students may not apply to enroll in in-service bachelor's degree programs, in-

service master's degree programs, or other programs offered by colleges and 

universities in Taiwan under continuing education that are conducted only at night or 

on holidays. However, this restriction does not apply to foreign students who already 

have legal residence status in Taiwan or whose program of study is part of a course 

specifically approved by the Ministry. 

Điều 10 

Sinh viên nước ngoài không được đăng ký theo học các chương trình cử nhân hệ 

vừa làm vừa học, chương trình thạc sĩ dành cho người đang công tác và các lớp học 

khác chỉ tổ chức vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, thuộc loại hình giáo dục tiếp tục do 

các trường đại học và cao đẳng tại Đài Loan tổ chức. Tuy nhiên, quy định này không 

áp dụng đối với sinh viên nước ngoài đã có tư cách cư trú hợp pháp tại Đài Loan 

hoặc trường hợp lớp học mà sinh viên theo học thuộc chương trình đã được Bộ phê 

duyệt theo dự án riêng. 

មាត្រា ១០ 

និស្សិត្បរទទស្មិនអាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនក្សមមវិធ្ីបរិញ្ជញ បត្រត្បនតការស្ិក្សាស្ត្រមា
ប់អនក្សក្សំពុងទធ្វើការ ក្សមមវិធ្ីអនុបណ្ឌ ិត្ស្ត្រមាប់អនក្សក្សំពុងបទត្រមើការងារ 
និងថាន ក្ស់ស្ិក្សាទអសងទទៀត្ផ្ែ ទបើក្សបទត្រងៀនផ្ត្ទព យប់ ឬទៅតងៃឈប់ស្ត្រមាក្ស 
ផ្ែ ទរៀបចំទោយសាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យទៅតត្វ៉ា ន់ទត្រកាមត្របព័នធអប់រំបនតបានទ ើយ។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ការក្សំណ្ត្់ទនេះមិនអនុវត្តចំទពាេះនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មានសាា នភាពសាន ក្ស់ទៅត្រស្ប
ចាប់ទៅតត្វ៉ា ន់រួចទ ើយ ឬក្សរណ្ីផ្ែ ក្សមមវិធ្ីស្ិក្សាផ្ែ និស្សិត្ក្សំពុងស្ិក្សា 
ជាក្សមមវិធ្ីផ្ែ ត្រត្ូវបានត្រក្សស្ួងអនុម័ត្ជាពិទស្ស្ទ ើយ។ 

第  11 條  

大專校院、專科學校五年制、高級中等以下學校之外國學生註冊入學時，未逾

該學年第一學期修業期間三分之一者，於當學期入學；已逾該學年第一學期修

業期間三分之一者，於第二學期或下一學年註冊入學。但各主管教育行政機關

另有規定者，不在此限。 

Article 11 

For foreign students enrolling in colleges and universities, five-year junior colleges, 

and schools at the senior high school level or below, those who have not exceeded one-

third of the study period of the first semester of the academic year at the time of 

registration shall enroll in the current semester; those who have exceeded one-third of 

the study period of the first semester shall register for enrollment in the second 

semester or the following academic year. However, this restriction does not apply when 

the competent educational administrative authority has other regulations. 

Điều 11 



Đối với sinh viên nước ngoài tại các trường đại học và cao đẳng, trường cao đẳng 

hệ năm năm và các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống, nếu tại thời điểm 

đăng ký nhập học chưa quá một phần ba thời gian học tập của học kỳ thứ nhất trong 

năm học đó thì được nhập học ngay trong học kỳ hiện tại; nếu đã quá một phần ba 

thời gian học tập của học kỳ thứ nhất thì phải đăng ký nhập học vào học kỳ thứ hai 

hoặc năm học tiếp theo. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng trong trường hợp 

cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền có quy định khác. 

មាត្រា ១១ 

ចំទពាេះនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ ចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀនទៅសាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យ សាលាមហាវិទា ័យរយៈទព ត្របាំឆ្ន ំ 
និងសាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមចិុេះទត្រកាម 
ត្របស្ិនទបើទៅទព ចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀន 
មិន ន់ទ ើស្មួយភាគ្បីតនរយៈទព ស្ិក្សាតនឆមាស្ទីមួយតនឆ្ន ំស្ិក្សាទនាេះ 
ត្រត្ូវចូ ទរៀនក្សនុងឆមាស្បចចុបបនន។ 
ត្របស្ិនទបើបានទ ើស្មួយភាគ្បីតនរយៈទព ស្ិក្សាតនឆមាស្ទីមួយទ ើយ 
ត្រត្ូវចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀនទៅឆមាស្ទីពីរ ឬឆ្ន ំស្ិក្សាបនាា ប់។ ទ េះជាយ៉ា ងណា 
ត្របស្ិនទបើអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំមានស្មត្ាក្សិចចមានបទបបញ្ញត្តិទអសងទទៀត្ 
ទនាេះមិនស្ាិត្ទត្រកាមការក្សំណ្ត្់ទនេះទ ើយ។ 

第  12 條  

大學外國學生於我國大學畢業後，經學校核轉本部許可在我國實習者，其外國

學生身分最長得延長至畢業後一年。 

外國學生來臺就學後，其於就學期間許可在臺初設戶籍登記、戶籍遷入登記、

歸化或回復中華民國國籍者，喪失外國學生身分，應予退學。 

外國學生經入學學校以操行、學業成績不及格或因犯刑事案件經判刑確定致遭

退學者，不得再依本辦法申請入學。 

外國學生轉學，由各大專校院自行訂定相關規定，並納入招生規定報本部核定

。但外國學生經入學學校以操行不及格或因刑事案件經判刑確定致遭退學者

，不得轉學進入大專校院就讀。 

Article 12 

After graduating from a university in Taiwan, a foreign student who is permitted by the 

Ministry, upon review and referral by the university, to undertake an internship in 

Taiwan may have their foreign student status extended for a maximum of one year 

after graduation. 

After coming to Taiwan to study, if a foreign student is permitted during their period of 

study to establish household registration in Taiwan for the first time, register a 

household relocation to Taiwan, naturalize as a citizen, or restore their Republic of 



China nationality, they shall lose their foreign student status and shall be required to 

withdraw from the institution. 

A foreign student who is dismissed by the institution to which they were admitted due 

to failing conduct or academic performance requirements, or due to being convicted 

with a final and binding judgment for a criminal offense, may not apply for admission 

again under these Regulations. 

The transfer of foreign students shall be governed by relevant regulations 

independently formulated by each college or university and incorporated into its 

admission regulations for approval by the Ministry. However, a foreign student who 

has been dismissed by the institution to which they were admitted due to failing 

conduct requirements or due to being convicted with a final and binding judgment for a 

criminal offense may not transfer to a college or university for study. 

Điều 12 

Sinh viên nước ngoài theo học tại trường đại học, sau khi tốt nghiệp một trường 

đại học tại Đài Loan, nếu được nhà trường thẩm tra và chuyển hồ sơ trình Bộ 

phê duyệt cho thực tập tại Đài Loan thì tư cách sinh viên nước ngoài của người 

đó được gia hạn tối đa đến một năm sau khi tốt nghiệp. 

Sau khi đến Đài Loan học tập, nếu trong thời gian học, sinh viên nước ngoài 

được phép đăng ký hộ tịch lần đầu tại Đài Loan, đăng ký chuyển hộ tịch đến Đài 

Loan, nhập quốc tịch hoặc khôi phục quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc thì người 

đó mất tư cách sinh viên nước ngoài và phải thôi học. 

Sinh viên nước ngoài bị trường đã tiếp nhận cho thôi học do điểm hạnh kiểm 

hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu, hoặc do phạm tội hình sự và đã bị kết 

án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì không được tiếp tục đăng ký nhập học 

theo Quy định này. 

Việc chuyển trường của sinh viên nước ngoài do từng trường đại học và cao 

đẳng tự xây dựng quy định liên quan; các quy định này phải được đưa vào quy 

định tuyển sinh và trình Bộ phê duyệt. Tuy nhiên, sinh viên nước ngoài bị trường 

đã tiếp nhận cho thôi học do điểm hạnh kiểm không đạt yêu cầu, hoặc do phạm 

tội hình sự và đã bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì không được 

chuyển vào học tại trường đại học hoặc cao đẳng. 

មាត្រា ១២ 

បនាា ប់ពីនិស្សិត្បរទទស្បានបញ្ចប់ការស្ិក្សាពីសាក្ស វិទា ័យទៅតត្វ៉ា ន់ 
ត្របស្ិនទបើសាា ប័នអប់រំបានពិនិត្យ និងបញ្ាូនស្ំទណ្ើទៅត្រក្សស្ួង 
ទែើមបីទទួ ការអនុញ្ជញ ត្ឱ្យទធ្វើក្សមមស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 



សាា នភាពជានិស្សិត្បរទទស្របស្់និស្សិត្ទនាេះ 
អាចត្រត្ូវបានពនាររ ូត្ែ ់អត្ិបរមាមួយឆ្ន ំបនាា ប់ពីបញ្ចប់ការស្ិក្សា។ 

បនាា ប់ពីបានមក្សតត្វ៉ា ន់ទែើមបីស្ិក្សា ត្របស្ិនទបើក្សនុងអំ ុងទព ស្ិក្សា 
និស្សិត្បរទទស្ត្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឱ្យចុេះបញ្ាី ំទៅឋានជាទ ើក្សែំបូងទៅតត្វ៉ា ន់ 
ចុេះបញ្ាីផ្លា ស្់បតូរ ំទៅឋានមក្សតត្វ៉ា ន់ ទទួ ស្ញ្ជា ត្ិ 
ឬសាត រស្ញ្ជា ត្ិចិនសាធ្លរណ្រែឋទ ើងវិញ 
និស្សិត្ទនាេះនឹងបាត្់បង់សាា នភាពជានិស្សិត្បរទទស្ ទ ើយត្រត្ូវបញ្ឈប់ការស្ិក្សា។ 

នសិ្សិត្បរទទស្ផ្ែ ត្រត្ូវបានសាា ប័នអប់រំផ្ែ បានទទួ ចូ ទរៀនបញ្ឈប់ការស្ិក្សា 
ទោយសារ ទធអ ផ្អនក្សអាក្សបបក្សិរិយ ឬ ទធអ ស្ិក្សាមិនត្រគ្ប់ត្រោន់ 
ឬទោយសារបានត្របត្រពឹត្តបទទ មើស្ត្រព មទណ្ឌ  
និងត្រត្ូវបានកាត្់ទ ស្ទោយសា ត្រក្សមផ្ែ មានអានុភាពចាប់ចុងទត្រកាយ 
មិនអាចោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនមតងទទៀត្ាមបទបបញ្ញត្តិទនេះបានទ ើយ។ 

ការទអារសាលារបស្់និស្សិត្បរទទស្ 
ត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ាមបទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធផ្ែ សាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យនីមួយៗទរៀបចំទោយខាួនឯង 
ទ ើយត្រត្ូវបញ្ចូ ទៅក្សនុងបទបបញ្ញត្តិចូ ទរៀន ទែើមបីោក្ស់ជូនត្រក្សស្ួងអនុម័ត្។ 
ទ េះជាយ៉ា ងណា 
និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ ត្រត្ូវបានសាា ប័នអប់រំផ្ែ បានទទួ ចូ ទរៀនបញ្ឈប់ការស្ិក្សា 
ទោយសារ ទធអ ផ្អនក្សអាក្សបបក្សិរិយមិនត្រគ្ប់ត្រោន់ 
ឬទោយសារបានត្របត្រពឹត្តបទទ មើស្ត្រព មទណ្ឌ  
និងត្រត្ូវបានកាត្់ទ ស្ទោយសា ត្រក្សមផ្ែ មានអានុភាពចាប់ចុងទត្រកាយ 
មិនអាចទអារទៅស្ិក្សាទៅសាក្ស វិទា ័យ ឬមហាវិទា ័យបានទ ើយ។ 

第  13 條  

大專校院在不影響正常教學情況下，得與外國學校簽訂教育合作協議，招

收外國交換學生；並得準用外國學生入學規定，酌收外國人士為選讀生。 

高級中等以下學校經各主管教育行政機關核准者，得招收外國學生來臺進行一

年以下之短期研習 

Article 13 

Provided that normal teaching activities are not affected, colleges and universities may 

enter into educational cooperation agreements with foreign schools to admit foreign 

exchange students. They may also, by applying the admission regulations for foreign 

students mutatis mutandis, admit foreign nationals to take selected courses at the 

institution. 

Schools at the senior high school level or below may, after obtaining approval from the 

competent educational administrative authority, admit foreign students to Taiwan to 

participate in short-term study programs lasting no more than one year. 



Điều 13 

Trong điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy bình thường, các 

trường đại học và cao đẳng được ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục với trường 

học nước ngoài để tuyển sinh sinh viên trao đổi nước ngoài; đồng thời được áp 

dụng tương tự các quy định về nhập học đối với sinh viên nước ngoài để xem 

xét tiếp nhận người nước ngoài làm sinh viên học một số học phần. 

Các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống, sau khi được cơ quan hành 

chính giáo dục có thẩm quyền phê duyệt, được tuyển sinh học sinh nước ngoài 

đến Đài Loan tham gia chương trình học tập ngắn hạn không quá một năm. 

មាត្រា ១៣ 

ក្សនុងក្សរណ្ីផ្ែ មិនប៉ាេះពា ់ែ ់ស្ក្សមមភាពបទត្រងៀនធ្មមា សាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យអាចចុេះក្សិចចត្រពមទត្រពៀងស្ ត្របត្ិបត្តិការអប់រំជាមួយសាលាបរ
ទទស្ ទែើមបីទទួ និស្សិត្បរទទស្ជានិស្សិត្ផ្លា ស្់បតូរ។ 
ត្រពម ំងអាចអនុវត្តបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការចូ ទរៀនរបស្់និស្សិត្បរទទស្ទោយអនុ
ទលាមាម ទែើមបីទទួ ជនបរទទស្មក្សស្ិក្សាមុខវិជាា មួយចំនួនទៅសាា ប័នអប់រំ។ 

សាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិចុេះទត្រកាម 
បនាា ប់ពីទទួ បានការអនុម័ត្ពីអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចច 
អាចទទួ ស្ិស្សបរទទស្មក្សតត្វ៉ា ន់ 
ទែើមបីចូ រួមក្សមមវិធ្ីស្កិ្សារយៈទព ខាីផ្ែ មានរយៈទព មិនទ ើស្ពីមួយឆ្ន ំ។ 

第  14 條  

各級學校因國際學術合作計畫或其他特殊需求成立外國學生專班者，應依各級

學校總量發展規模與資源條件相關規定，經該管主管教育行政機關核轉本部核

定。 

Article 14 

Schools at all levels that establish special classes for foreign students due to 

international academic cooperation programs or other special needs shall comply with 

the relevant regulations concerning the overall development scale and resource 

conditions of schools at all levels, and shall have their applications reviewed and 

forwarded by the competent educational administrative authority to the Ministry for 

approval. 

Điều 14 

Trường học các cấp thành lập lớp chuyên biệt dành cho sinh viên nước ngoài do 

thực hiện chương trình hợp tác học thuật quốc tế hoặc vì nhu cầu đặc biệt khác phải 

tuân thủ các quy định liên quan đến quy mô phát triển tổng thể và điều kiện nguồn 

lực của trường học các cấp; đồng thời phải được cơ quan hành chính giáo dục có 



thẩm quyền thẩm tra, chuyển trình Bộ phê duyệt.  

មាត្រា ១៤ 

សាលាទរៀនត្រគ្ប់ក្សត្រមិត្ផ្ែ បទងកើត្ថាន ក្ស់ពិទស្ស្ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ 
ទោយសារក្សមមវិធ្ីស្ ត្របត្ិបត្តិការស្ិក្សាអនតរជាត្ិ ឬត្ត្រមូវការពិទស្ស្ទអសងទទៀត្ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធនឹងទំ ំអភិវឌ្ឍនស៍្រុប 
និង ក្សខខណ្ឌ ធ្នធ្លនរបស្់សាលាទរៀនត្រគ្ប់ក្សត្រមិត្ 
ទ ើយត្រត្ូវឆាងកាត្់ការត្រត្ួត្ពិនិត្យ 
និងបញ្ាូនស្ំទណ្ើទោយអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចចទៅត្រក្សស្ួង 
ទែើមបីទស្នើស្ុំការអនុម័ត្។ 

第 15 條 

本部為獎勵就讀大專校院優秀外國學生，得設置或補助學校設置外國學生獎學

金。大專校院為鼓勵外國學生來臺就學，得自行提撥經費設置外國學生獎學金

、助學金。  

Article 15 

In order to reward outstanding foreign students studying at colleges and universities, 

the Ministry may establish scholarships for foreign students or provide subsidies to 

schools to establish such scholarships. To encourage foreign students to study in 

Taiwan, colleges and universities may allocate their own funds to establish 

scholarships and grants for foreign students. 

Điều 15 

Nhằm khen thưởng sinh viên nước ngoài xuất sắc đang theo học tại các trường 

đại học và cao đẳng, Bộ được thành lập học bổng dành cho sinh viên nước ngoài 

hoặc hỗ trợ kinh phí để các trường thành lập học bổng này. 

Nhằm khuyến khích sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tập, các trường đại 

học và cao đẳng được tự phân bổ kinh phí để cấp học bổng và trợ cấp học tập 

cho sinh viên nước ngoài. 

មាត្រា ១៥ 

ទែើមបីទ ើក្សទឹក្សចិត្ត 
និងអត ់រងាវ ន់ែ ់និស្សិត្បរទទស្ទឆនើមផ្ែ ក្សំពុងស្ិក្សាទៅសាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យ ត្រក្សស្ួងអាចបទងកើត្អាហារូបក្សរណ្៍ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ 
ឬអត ់ជំនួយងវិកាែ ់សាលាទរៀន 
ទែើមបីបទងកើត្អាហារូបក្សរណ្៍ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្។ 



ទែើមបីទ ើក្សទឹក្សចិត្តឱ្យនិស្សិត្បរទទស្មក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ សាក្ស វិទា ័យ 
និងមហាវិទា ័យអាចផ្បងផ្ចក្សងវិការបស្់ខាួន ទែើមបីបទងកើត្អាហារូបក្សរណ្៍ 
និងជំនួយស្ិក្សាស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្។ 

第  16 條  

大專校院應指定專責單位或人員負責辦理外國學生就學申請、輔導、聯繫等事

項，並加強安排住宿家庭及輔導外國學生學習我國語文、文化等，以增進外國

學生對我國之了解。 

大專校院應於每學年度不定期舉辦外國學生輔導活動或促進校園國際化，有助

我國學生與外國學生交流、互動之活動。 

Article 16 

Colleges and universities shall designate a dedicated unit or personnel responsible for 

handling matters such as foreign students' applications for study, guidance, and 

communication, and shall strengthen the arrangement of host families and provide 

guidance to foreign students in learning the language and culture of Taiwan, in order to 

enhance foreign students' understanding of Taiwan. 

During each academic year, colleges and universities shall periodically organize 

foreign student guidance activities or activities that promote the internationalization of 

the campus and facilitate exchange and interaction between Taiwanese students and 

foreign students. 

 

Điều 16 

Các trường đại học và cao đẳng phải chỉ định đơn vị hoặc nhân sự chuyên trách 

phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến đăng ký nhập học, hỗ trợ, liên 

lạc và các vấn đề khác của sinh viên nước ngoài; đồng thời tăng cường bố trí gia 

đình tiếp nhận lưu trú và hỗ trợ sinh viên nước ngoài học tập ngôn ngữ, văn hóa 

của Đài Loan nhằm nâng cao sự hiểu biết của sinh viên nước ngoài về Đài Loan. 

Trong mỗi năm học, các trường đại học và cao đẳng phải tổ chức không định kỳ 

các hoạt động hỗ trợ sinh viên nước ngoài hoặc các hoạt động thúc đẩy quốc tế 

hóa khuôn viên trường, tạo điều kiện cho sinh viên Đài Loan và sinh viên nước 

ngoài giao lưu, tương tác. 

មាត្រា ១៦ 

សាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យត្រត្ូវក្សំណ្ត្់អងគភាព 
ឬបុគ្គ ិក្សផ្ែ មានការទទួ ខុស្ត្រត្ូវជាក្ស់លាក្ស់ ទែើមបីទទួ បនាុក្សក្សិចចការែូចជា 
ការោក្ស់ពាក្សយស្ិក្សារបស្់និស្សិត្បរទទស្ ការអត ់ការផ្ណ្នាំ និងការទំនាក្ស់ទំនង 



ត្រពម ំងត្រត្ូវពត្រងឹងការទរៀបចំត្រគ្ួសារទទួ សាន ក្ស់ទៅ 
និងអត ់ការផ្ណ្នាំែ ់និស្សិត្បរទទស្ក្សនុងការស្ិក្សាភាសា និងវបបធ្ម៌របស្់តត្វ៉ា ន់ 
ទែើមបីបទងកើនការយ ់ែឹងរបស្់និស្សិត្បរទទស្អំពីតត្វ៉ា ន់។ 

ក្សនុងមួយឆ្ន ំស្ិក្សា សាក្ស វិទា ័យ និងមហាវិទា ័យត្រត្ូវទរៀបចំស្ក្សមមភាពផ្ណ្នាំ 
និងោំត្រទនិស្សិត្បរទទស្ជាត្របចាំ 
ឬស្ក្សមមភាពទ ើក្សក្សមពស្់ការទធ្វើអនតរជាត្ិក្សមមក្សនុងបរិទវណ្សាលា 
ផ្ែ ជួយស្ត្រមួ ែ ់ការផ្លា ស្់បតូរ និងអនតរក្សមមរវងនិស្សិត្តត្វ៉ា ន់ 
និងនិស្សិត្បរទទស្។ 

第  17 條  

專科學校五年制及高級中等以下學校招收外國學生，除依第二十條規定辦

理在臺已具有合法居留身分之外國學生申請入學外，應擬訂招收外國學生

來臺就學有關計畫，於每年十一月三十日前報該管主管教育行政機關核定

後，始得招生。直轄市、縣（市）主管教育行政機關並應於每年十二月三

十一日前，將核定招生學校名冊報本部備查。 

前項計畫內容應包括專責外國學生單位之設置、加強我國語文、文化學習

課程之規畫及安排外國學生住宿之措施等事項。 

第一項學校招收外國學生之國別及名額，必要時得由本部會商內政部及外

交部後定之。  

Article 17 

When recruiting foreign students, five-year junior colleges and schools at the senior 

high school level or below shall formulate an admission plan for foreign students to 

study in Taiwan and submit it to the competent educational administrative authority for 

approval by November 30 of each year. They may recruit foreign students only after 

obtaining approval. This requirement does not apply to foreign students who already 

have legal residence status in Taiwan and apply for admission in accordance with 

Article 20. The competent educational administrative authorities of special 

municipalities and counties (cities) shall submit the list of schools approved to recruit 

foreign students to the Ministry for record by December 31 of each year. 

The plan referred to in the preceding paragraph shall include the establishment of a 

dedicated unit for foreign students, programs for strengthening the study of the 

language and culture of Taiwan, measures for arranging accommodation for foreign 

students, and other related matters. 

When necessary, the countries from which foreign students may be recruited and the 

admission quotas for foreign students at the schools specified in Paragraph 1 shall be 

determined by the Ministry after consultation with the Ministry of the Interior and the 

Ministry of Foreign Affairs. 



Điều 17 

Khi tuyển sinh sinh viên nước ngoài, các trường cao đẳng hệ năm năm và các 

trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tập và trình cơ quan hành chính giáo dục 

có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 hằng năm; chỉ sau khi được phê 

duyệt mới được tiến hành tuyển sinh. Quy định này không áp dụng đối với việc 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhập học của sinh viên nước ngoài đã có tư cách cư trú 

hợp pháp tại Đài Loan theo Điều 20. Cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền 

của thành phố trực thuộc trung ương và huyện (thành phố) phải gửi danh sách 

các trường đã được phê duyệt tuyển sinh cho Bộ để lưu hồ sơ trước ngày 31 

tháng 12 hằng năm. 

Kế hoạch nêu trên phải bao gồm việc thành lập đơn vị chuyên trách sinh viên 

nước ngoài, xây dựng các chương trình tăng cường học tập ngôn ngữ và văn hóa 

Đài Loan, biện pháp bố trí chỗ ở cho sinh viên nước ngoài và các nội dung liên 

quan khác. 

Khi cần thiết, quốc gia tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên nước ngoài của 

các trường quy định tại khoản 1 sẽ do Bộ quyết định sau khi trao đổi với Bộ Nội 

chính và Bộ Ngoại giao. 

មាត្រា ១៧ 

ទៅទព ទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្ សាលាមហាវិទា ័យរយៈទព ត្របាំឆ្ន ំ 
និងសាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមចិុេះទត្រកាម 
ត្រត្ូវទរៀបចំផ្អនការទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្មក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 
ទ ើយត្រត្ូវោក្ស់ជូនអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចច ទែើមបីអនុម័ត្ មុនតងៃទី 
៣០ ផ្ខវិចឆិកា ជាទរៀងរា ់ឆ្ន ំ។ អាចទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្បាន 
 ុេះត្រាផ្ត្ទទួ បានការអនុម័ត្ជាមុនស្ិន។ 
បទបបញ្ញត្តិទនេះមិនអនុវត្តចំទពាេះនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មានសាា នភាពសាន ក្ស់ទៅត្រស្បចា
ប់ទៅតត្វ៉ា ន់រួចទ ើយ និងោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រា ២០ ទ ើយ។ 
អាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចចតនត្រក្សុងផ្ែ ស្ាិត្ទត្រកាមការត្រគ្ប់ត្រគ្ងផ្លា  ់រ
បស្់រោឋ ភិបា ក្សណាត   និងទខត្ត (ត្រក្សុង) 
ត្រត្ូវបញ្ាូនបញ្ាីសាលាផ្ែ ត្រត្ូវបានអនុម័ត្ឱ្យទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្ទៅត្រក្សស្ួង 
ទែើមបីក្សត្់ត្រាទុក្ស មុនតងៃទី ៣១ ផ្ខធ្នូ ជាទរៀងរា ់ឆ្ន ំ។ 

ផ្អនការផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ត្រត្ូវរួមបញ្ចូ ការបទងកើត្អងគភាពទទួ បនាុក្សនិស្សិត្បរទទស្ 
ការទរៀបចំក្សមមវិធ្ីពត្រងឹងការស្ិក្សាភាសា និងវបបធ្ម៌តត្វ៉ា ន់ 
វិធ្លនការទរៀបចំក្សផ្នាងសាន ក្ស់ទៅស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ 
និងក្សិចចការពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្។ 



ទៅទព ចាំបាច់ ត្របទទស្ផ្ែ សាលាអាចទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្បរទទស្ 
និងចំនួនក្សូានិស្សិត្បរទទស្របស្់សាលាផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី ១ 
នឹងត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ទោយត្រក្សស្ួង បនាា ប់ពីពិទត្រោេះទយប ់ជាមួយត្រក្សស្ួងមហាតអា 
និងត្រក្សស្ួងការបរទទស្។ 

第  18 條  

申請入學專科學校五年制及高級中等以下學校之外國學生，除第二十條另有規

定外，應於各校指定期間，檢附下列文件，逕向各校申請入學，經審查或甄試

合格者，發給入學許可： 

一、入學申請表。  

二、學歷證明文： 

(一)大陸地區學歷：應依大陸地區學歷採認辦法規定辦理。 

(二)香港及澳門學歷：應依香港澳門學歷檢覈及採認辦法規定辦理。  

(三)其他地區學歷： 

1. 海外臺灣學校及大陸地區臺商學校之學歷同我國同級學校學歷。 

2. 前二目以外之國外地區學歷，應依本部國外學歷查證認定相關規定辦理。設校或

分校於大陸地區之國外學校學歷，應經大陸地區公證處公證，並經行政院設立

或指定之機構或委託之民間團體驗證。 

三、足夠在臺就學之財力證明 

四、在臺監護人資格證明文件。 

五、經駐外機構驗證之父母或其他法定代理人委託在臺監護人之委託書。 

六、經我國公證人公證之在臺監護人同意書。 

七、申請學校所規定之其他文件。 

前項第二款學歷證明文件，於申請入學國民小學一年級上學期者，免予檢附

。 

第一項第四款至第六款文件，外國學生已成年者，免予檢附。 

各校審核外國學生之入學申請時，對第一項第二款、第三款及第七款未經駐外

機構、行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證之文件認定有疑義時，

得要求驗證；其業經驗證者，得請求協助查證。 

Article 18 

Unless otherwise provided in Article 20, foreign students applying for admission to 

five-year junior colleges or schools at the senior high school level or below shall 

submit the following documents and apply directly to the respective school within the 

period specified by the school. Those who pass the review or selection process shall be 

issued an admission permit: 

1. Admission application form. 

2. Documents certifying educational qualifications: 



2.1. Educational qualifications from Mainland China: Shall be handled in accordance 

with the Regulations Governing the Recognition of Educational Qualifications from 

Mainland China. 

2.2. Educational qualifications from Hong Kong or Macao: Shall be handled in 

accordance with the Regulations Governing the Examination and Recognition of 

Educational Qualifications from Hong Kong and Macao. 

2.3. Educational qualifications from other regions: 

2.3.1. Educational qualifications from Taiwan schools overseas and schools established 

by Taiwanese businesses in Mainland China shall be recognized as equivalent to the 

educational qualifications of schools of the same level in Taiwan. 

2.3.2. Educational qualifications from foreign regions other than those specified in the 

preceding two items shall be handled in accordance with the relevant regulations of the 

Ministry of Education governing the recognition of foreign educational qualifications. 

However, educational qualifications from foreign schools whose main campus or 

branch campus is located in Mainland China shall be notarized by a notary office in 

Mainland China and verified by an institution established or designated by the 

Executive Yuan, or by a private organization commissioned by the Executive Yuan. 

3. Proof of sufficient financial resources for studying in Taiwan. 

4. Documents proving that the guardian in Taiwan meets the qualifications prescribed 

by the regulations. 

5. A letter of authorization from the parents or other legal representative authorizing 

the guardian in Taiwan, which shall be verified by an overseas mission of the 

Republic of China (Taiwan). 

6. A consent letter from the guardian in Taiwan, which shall be notarized by a notary in 

Taiwan. 

7. Other documents required by the school to which the student is applying. 

Applicants for admission to the first semester of the first grade of elementary school 

are exempt from submitting the educational qualification documents specified in 

Subparagraph 2 of the preceding paragraph. 

Adult foreign students are exempt from submitting the documents specified in 

Subparagraphs 4 to 6 of Paragraph 1. 

When reviewing a foreign student's application for admission, if a school has doubts 

regarding documents specified in Subparagraphs 2, 3, and 7 of Paragraph 1 that have 

not been verified by an overseas mission of the Republic of China (Taiwan), an 

institution established or designated by the Executive Yuan, or a private organization 

commissioned by the Executive Yuan, it may require such documents to be verified. 



For documents that have already been verified, the school may request assistance from 

the relevant authorities in verifying them. 

Điều 18 

Trừ trường hợp Điều 20 có quy định khác, sinh viên nước ngoài đăng ký nhập học 

tại trường cao đẳng hệ năm năm hoặc trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống 

phải nộp kèm các giấy tờ sau đây và trực tiếp đăng ký với trường trong thời hạn 

do trường quy định. Người đạt yêu cầu sau khi được xét duyệt hoặc tuyển chọn sẽ 

được cấp giấy phép nhập học: 

1.Đơn đăng ký nhập học. 

2.Giấy tờ chứng minh trình độ học vấn: 

2.1. Văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục: thực hiện theo Quy định về công 

nhận văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục. 

2.2. Văn bằng tại Hồng Kông hoặc Ma Cao: thực hiện theo Quy định về kiểm 

tra và công nhận văn bằng Hồng Kông, Ma Cao. 

2.3. Văn bằng tại các khu vực khác: 

2.3.1.Văn bằng do các trường Đài Loan ở nước ngoài và các trường dành 

cho con em thương nhân Đài Loan tại khu vực Trung Quốc đại lục cấp được 

công nhận tương đương với văn bằng của trường cùng cấp tại Đài Loan. 

2.3.2. Văn bằng tại nước ngoài không thuộc hai trường hợp nêu trên được 

xử lý theo các quy định liên quan của Bộ về kiểm tra và công nhận văn bằng 

nước ngoài. Văn bằng do trường nước ngoài đặt trụ sở hoặc phân hiệu tại 

khu vực Trung Quốc đại lục cấp phải được cơ quan công chứng tại khu vực 

Trung Quốc đại lục công chứng và được cơ quan do Hành chính viện thành 

lập hoặc chỉ định, hoặc tổ chức tư nhân được Hành chính viện ủy quyền xác 

thực. 

3. Giấy tờ chứng minh có đủ khả năng tài chính để học tập tại Đài Loan. 

4. Giấy tờ chứng minh người giám hộ tại Đài Loan đáp ứng đủ điều kiện theo quy 

định. 

5. Văn bản ủy quyền của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác về việc 

ủy quyền cho người giám hộ tại Đài Loan; văn bản này phải được cơ quan đại diện 

của Đài Loan ở nước ngoài xác thực. 

6. Văn bản đồng ý của người giám hộ tại Đài Loan đã được công chứng viên tại 

Đài Loan công chứng. 

7. Các giấy tờ khác theo quy định của trường đăng ký nhập học. 

Người đăng ký nhập học học kỳ thứ nhất lớp một tại trường tiểu học được miễn 

nộp giấy tờ chứng minh trình độ học vấn quy định tại điểm 2 khoản trên. 

Sinh viên nước ngoài đã thành niên được miễn nộp các giấy tờ quy định từ điểm 4 

đến điểm 6 khoản 1. 

Khi xét duyệt hồ sơ đăng ký nhập học của sinh viên nước ngoài, nếu có nghi vấn 

về các giấy tờ quy định tại điểm 2, điểm 3 và điểm 7 khoản 1 chưa được cơ quan 

đại diện của Đài Loan ở nước ngoài, cơ quan do Hành chính viện thành lập hoặc 

chỉ định, hoặc tổ chức tư nhân được Hành chính viện ủy quyền xác thực, nhà trường 

có thể yêu cầu thực hiện việc xác thực; đối với giấy tờ đã được xác thực, nhà trường 



có thể đề nghị cơ quan có liên quan hỗ trợ kiểm tra. 

第  19 條  

前條所稱在臺監護人，應為在臺設有戶籍之中華民國國民，並提出無犯罪之警

察刑事紀錄證明及稅捐機關核發最新年度個人各類所得總額新臺幣九十萬元

以上之資料清單。 

符合前項規定者，每人以擔任一位外國學生之在臺監護人為限。但以校長、學

校財團法人董事長或董事為監護人者，每人以擔任五位外國學生之在臺監護

人為限。 

Article 19 

The guardian in Taiwan referred to in the preceding Article shall be a citizen of the 

Republic of China who has household registration in Taiwan, and shall submit a police 

criminal record certificate showing no criminal record and a list of the total amount of 

the individual's various types of income for the latest year, issued by the tax authority, 

showing an amount of at least NT$900,000. 

A person who meets the requirements of the preceding paragraph may serve as the 

guardian in Taiwan for only one foreign student. However, if the guardian is a 

principal, chairperson of the board of directors, or director of a school corporation, 

each person may serve as the guardian in Taiwan for up to five foreign students. 

Điều 19 

Người giám hộ tại Đài Loan quy định tại điều trước phải là công dân Trung Hoa 

Dân Quốc có đăng ký hộ tịch tại Đài Loan, đồng thời phải cung cấp phiếu lý lịch 

tư pháp của cảnh sát chứng minh không có tiền án và bảng kê do cơ quan thuế cấp, 

chứng minh tổng thu nhập cá nhân thuộc các loại trong năm gần nhất đạt từ 

900.000 Đài tệ mới trở lên. 

Mỗi người đáp ứng quy định tại khoản trên chỉ được làm người giám hộ tại Đài 

Loan cho một sinh viên nước ngoài. Tuy nhiên, nếu người giám hộ là hiệu trưởng, 

chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị của pháp nhân trường 

học thì mỗi người được làm người giám hộ tại Đài Loan cho tối đa năm sinh viên 

nước ngoài. 



មាត្រា ១៩ 

អាណាពាបា ទៅតត្វ៉ា ន់ផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងមាត្រាមុន 
ត្រត្ូវជាព រែឋតនសាធ្លរណ្រែឋចិនផ្ែ មានការចុេះបញ្ាី ំទៅឋានទៅតត្វ៉ា ន់ 
ទ ើយត្រត្ូវោក្ស់ ិខិត្បញ្ជា ក្ស់ក្សំណ្ត្់ត្រាត្រព មទណ្ឌ ពីប៉ាូ ិស្ 
ផ្ែ បញ្ជា ក្ស់ថាមិនមានត្របវត្តិត្របត្រពឹត្តបទទ មើស្ត្រព មទណ្ឌ  
និងបញ្ាីព័ត្៌មានផ្ែ ទចញទោយអាជាា ធ្រពនធោរ 
បងាា ញពីចំនួនស្រុបតនត្របាក្ស់ចំណូ្ ផ្លា  ់ខាួនត្រគ្ប់ត្របទភទក្សនុងឆ្ន ំចុងទត្រកាយបំអុត្ 
ផ្ែ មានចំនួនយ៉ា ងត្ិច ៩០០,០០០ ែុលាា រតត្វ៉ា ន់ងមី។ 

បុគ្គ ផ្ែ បំទពញាម ក្សខខណ្ឌ ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
អាចទធ្វើជាអាណាពាបា ទៅតត្វ៉ា ន់ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្បានផ្ត្មាន ក្ស់ប៉ាុទណាណ េះ។ 
ទ េះជាយ៉ា ងណា ត្របស្ិនទបើអាណាពាបា ជានាយក្សសាលា 
ត្របធ្លនត្រក្សុមត្របឹក្សាភិបា  ឬស្មាជិក្សត្រក្សុមត្របឹក្សាភិបា តននីត្ិបុគ្គ សាលា 
បុគ្គ នីមួយៗអាចទធ្វើជាអាណាពាបា ទៅតត្វ៉ា ន់ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្បានរ ូ
ត្ែ ់ត្របាំនាក្ស់។ 

第  20 條  

在臺已有合法居留身分，申請入學專科學校五年制及高級中等以下學校之外國

學生，應檢具下列文件，逕向學校申請，並經甄試核准後註冊入學： 

一、入學申請表。 

二、合法居留證件影本三、學歷證明文件： 

(一)大陸地區學歷：應依大陸地區學歷採認辦法規定辦理。 

(二)香港及澳門學歷：應依香港澳門學歷檢覈及採認辦法規定辦理。  

(三)其他地區學歷： 

1. 海外臺灣學校及大陸地區臺商學校之學歷同我國同級學校學歷。 

2. 前二目以外之國外地區學歷，應依本部國外學歷查證認定相關規定

辦理。設校或分校於大陸地區之國外學校學歷，應經大陸地區公證處

公證，並經行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證。 

前項第三款學歷證明文件，於申請入學國民小學一年級上學期者，免予檢附。 

各校審核外國學生之入學申請時，對第一項第三款未經駐外機構、行政院設立

或指定之機構或委託之民間團體驗證之文件認定有疑義時，得要求驗證；其業

經驗證者，得請求協助查證。高級中等以下學校應於第一項外國學生註冊入

學後，列冊報該管主管教育行政機關備查。 第一項外國學生如申請高級中等

以下學校因招生額滿無法接受入學，得向主管教育行政機關申請輔導至有缺額

之學校入學。 

高級中等以下學校得視第一項申請入學學生甄試成績，編入適當年級就讀或隨

班附讀；附讀以一年為限，經考試及格者，承認其學籍。 



Article 20 

Foreign students who already have legal residence status in Taiwan and apply for 

admission to five-year junior colleges or schools at the senior high school level or 

below shall submit the following documents directly to the school and, after passing 

the selection and obtaining approval, register for enrollment: 

1. Admission application form. 

2. A photocopy of the legal residence document. 

3. Documents certifying educational qualifications: 

3.1. Educational qualifications from Mainland China: Shall be handled in accordance 

with the Regulations Governing the Recognition of Educational Qualifications from 

Mainland China. 

3.2. Educational qualifications from Hong Kong and Macao: Shall be handled in 

accordance with the Regulations Governing the Examination and Recognition of 

Educational Qualifications from Hong Kong and Macao. 

3.3. Educational qualifications from other regions: 

3.3.1. Educational qualifications from Taiwan schools overseas and schools established 

by Taiwanese businesses in Mainland China shall be recognized as equivalent to the 

educational qualifications of schools of the same level in Taiwan. 

3.3.2. Educational qualifications from foreign regions other than those specified in the 

preceding two items shall be handled in accordance with the relevant regulations of the 

Ministry governing the verification and recognition of foreign educational 

qualifications. Educational qualifications from foreign schools whose main campus or 

branch campus is located in Mainland China shall be notarized by a notary office in 

Mainland China and verified by an institution established or designated by the 

Executive Yuan, or by a private organization commissioned by the Executive Yuan. 

Applicants for admission to the first semester of the first grade of elementary school 

are exempt from submitting the educational qualification documents specified in 

Subparagraph 3 of the preceding paragraph. 

When reviewing a foreign student's application for admission, if a school has doubts 

regarding documents specified in Subparagraph 3 of Paragraph 1 that have not been 

verified by an overseas mission, an institution established or designated by the 

Executive Yuan, or a private organization commissioned by the Executive Yuan, it 

may require such documents to be verified. For documents that have already been 

verified, the school may request assistance in verifying them. 



After foreign students referred to in Paragraph 1 have completed registration and 

enrollment, schools at the senior high school level or below shall compile a list and 

report it to the competent educational administrative authority for record. 

If a foreign student referred to in Paragraph 1 applies for admission to a school at the 

senior high school level or below but cannot be admitted because the school has 

reached its admission capacity, the student may apply to the competent educational 

administrative authority for assistance in being placed in a school with available places. 

Based on the selection results of applicants referred to in Paragraph 1, schools at the 

senior high school level or below may place students in an appropriate grade or allow 

them to attend classes as auditing students. Such class attendance shall be limited to 

one year. Students who pass the examination shall have their student status recognized. 

Điều 20 

Sinh viên nước ngoài đã có tư cách cư trú hợp pháp tại Đài Loan, khi đăng ký nhập 

học tại trường cao đẳng hệ năm năm hoặc trường từ cấp trung học phổ thông trở 

xuống, phải nộp các giấy tờ sau đây và trực tiếp đăng ký với trường; sau khi được 

tuyển chọn và phê duyệt, sinh viên mới được làm thủ tục đăng ký nhập học: 

1. Đơn đăng ký nhập học.  

2. Bản sao giấy tờ cư trú hợp pháp.  

3. Giấy tờ chứng minh trình độ học vấn: 

3.1. Văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục: thực hiện theo Quy định về 

công nhận văn bằng tại khu vực Trung Quốc đại lục. 

3.2. Văn bằng tại Hồng Kông hoặc Ma Cao: thực hiện theo Quy định về 

kiểm tra và công nhận văn bằng Hồng Kông, Ma Cao. 

3.3. Văn bằng tại các khu vực khác: 

3.3.1. Văn bằng do các trường Đài Loan ở nước ngoài và các trường 

dành cho con em thương nhân Đài Loan tại khu vực Trung Quốc 

đại lục cấp được công nhận tương đương với văn bằng của trường 

cùng cấp tại Đài Loan.  

3.3.2. Văn bằng tại nước ngoài không thuộc hai trường hợp nêu 

trên được xử lý theo các quy định liên quan của Bộ về kiểm tra và 

công nhận văn bằng nước ngoài. Văn bằng do trường nước ngoài 

đặt trụ sở hoặc phân hiệu tại khu vực Trung Quốc đại lục cấp phải 

được cơ quan công chứng tại khu vực Trung Quốc đại lục công 



chứng và được cơ quan do Hành chính viện thành lập hoặc chỉ định, 

hoặc tổ chức tư nhân được Hành chính viện ủy quyền xác thực.  

Người đăng ký nhập học học kỳ thứ nhất lớp một tại trường tiểu học được miễn 

nộp giấy tờ chứng minh trình độ học vấn quy định tại điểm 3 khoản trên. 

Khi xét duyệt hồ sơ đăng ký nhập học của sinh viên nước ngoài, nếu có nghi vấn 

về giấy tờ quy định tại điểm 3 khoản 1 chưa được cơ quan đại diện của Đài Loan 

ở nước ngoài, cơ quan do Hành chính viện thành lập hoặc chỉ định, hoặc tổ chức 

tư nhân được Hành chính viện ủy quyền xác thực, nhà trường có thể yêu cầu thực 

hiện việc xác thực; đối với giấy tờ đã được xác thực, nhà trường có thể đề nghị 

cơ quan có liên quan hỗ trợ kiểm tra. 

Sau khi sinh viên nước ngoài quy định tại khoản 1 hoàn tất thủ tục đăng ký nhập 

học, các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống phải lập danh sách và báo 

cáo cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền quản lý để lưu hồ sơ. 

Nếu sinh viên nước ngoài quy định tại khoản 1 đăng ký vào trường từ cấp trung 

học phổ thông trở xuống nhưng không được tiếp nhận do trường đã tuyển đủ chỉ 

tiêu, sinh viên có thể đề nghị cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền hỗ trợ 

bố trí vào trường còn chỉ tiêu. 

Căn cứ kết quả tuyển chọn đầu vào của sinh viên quy định tại khoản 1, các trường 

từ cấp trung học phổ thông trở xuống có thể xếp sinh viên vào học ở khối lớp phù 

hợp hoặc cho phép học ghép theo lớp. Thời gian học ghép không quá một năm; 

sinh viên đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra sẽ được công nhận tư cách học sinh chính 

thức. 

មាត្រា ២០ 

និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មានសាា នភាពសាន ក្ស់ទៅត្រស្បចាប់ទៅតត្វ៉ា ន់រួចទ ើយ 
ទ ើយោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនទៅសាលាមហាវិទា ័យរយៈទព ត្របាំឆ្ន ំ 
ឬសាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិចុេះទត្រកាម 
ត្រត្ូវោក្ស់ឯក្សសារខាងទត្រកាមទោយផ្លា  ់ទៅសាលា 
ទ ើយបនាា ប់ពីឆាងកាត្់ការទត្រជើស្ទរើស្ និងទទួ បានការអនុម័ត្ 
ទទើបអាចចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀនបាន៖ 

1. ពាក្សយស្ុំចូ ទរៀន។ 
2. ចាប់ចមាងឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ការសាន ក្ស់ទៅត្រស្បចាប។់ 
3. ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់អំពីគ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំ៖ 

3.1. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ចិនែីទោក្ស៖ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការទទួ សាគ  ់គ្ណុ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ចិនែីទោក្ស។ 



3.2. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពី ុងក្សុង និងមា៉ា កាវ៖ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការត្រត្ួត្ពិនិត្យ 
និងការទទួ សាគ  ់គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពី ុងក្សុង និងមា៉ា កាវ។ 

3.3. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីត្ំបន់ទអសងទទៀត្៖ 

3.3.1. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីសាលាតត្វ៉ា ន់ទៅទត្រៅត្របទទស្ 
និងសាលាផ្ែ បទងកើត្ទ ើងស្ត្រមាប់ក្សូនទៅរបស្់អនក្សជំនួញតត្វ៉ា ន់ទៅត្ំបន់ចិនែី
ទោក្ស 
ត្រត្ូវបានទទួ សាគ  ់ថាមានត្តមាទស្មើនឹងគ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីសាលាផ្ែ មានក្សត្រមិ
ត្ែូចោន ទៅតត្វ៉ា ន់។ 

3.3.2. គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំពីបរទទស្ ទត្រៅពីពីរក្សរណ្ីផ្ែ បានទរៀបរាប់ខាងទ ើ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធរបស្់ត្រក្សស្ួង ស្តីពីការទអាៀងផ្លា ត្់ 
និងការទទួ សាគ  ់គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំបរទទស្។ 
គ្ុណ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំផ្ែ ទចញទោយសាលាបរទទស្ផ្ែ មានសាលាទម 
ឬសាខាទៅត្ំបន់ចិនែីទោក្ស 
ត្រត្ូវទទួ ការបញ្ជា ក្ស់ទោយសារការិយ ័យសារការើទៅត្ំបន់ចិនែីទោក្ស 
ទ ើយត្រត្ូវទទួ ការទអាៀងផ្លា ត្់ទោយសាា ប័នផ្ែ បទងកើត្ 
ឬក្សំណ្ត្់ទោយរែឋបា តនយ័ន 
ឬអងគការឯក្សជនផ្ែ ទទួ ការត្របគ្ ់ភារក្សិចចពីរែឋបា តនយ័ន។ 

អនក្សោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនថាន ក្ស់ទី១ ឆមាស្ទី១ តនសាលាបឋមស្ិក្សា 
ត្រត្ូវបានទ ើក្សផ្ ងពីការោក្ស់ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់អំពីគ្ណុ្វុឌ្ឍិផ្អនក្សអប់រំផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុ
ងចំណុ្ចទី 3 តនក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ។ 

ទៅទព សាលាពិនិត្យពាក្សយស្ុំចូ ទរៀនរបស្់និស្សតិ្បរទទស្ 
ត្របស្ិនទបើមានការស្ងស័យចំទពាេះឯក្សសារផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងចំណុ្ចទី 3 

តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 

ផ្ែ មិន ន់ត្រត្ូវបានទអាៀងផ្លា ត្់ទោយសាា នត្ំណាងទៅទត្រៅត្របទទស្ 
សាា ប័នផ្ែ បទងកើត្ ឬក្សំណ្ត្់ទោយរែឋបា តនយ័ន 
ឬអងគការឯក្សជនផ្ែ ទទួ ការត្របគ្ ់ភារក្សិចចពីរែឋបា តនយ័ន 
សាលាអាចត្ត្រមូវឱ្យទធ្វើការទអាៀងផ្លា ត្់។ ចំទពាេះឯក្សសារផ្ែ បានទអាៀងផ្លា ត្់រួចទ ើយ 
សាលាអាចទស្នើស្ុំជំនួយទែើមបីពិនិត្យ និងទអាៀងផ្លា ត្់បាន។ 

បនាា ប់ពីនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី 1 ចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀនរួច 
សាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិចុេះទត្រកាម ត្រត្ូវទរៀបចំបញ្ាីទ ម្ េះ 
និងរាយការណ្៍ទៅអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចច ទែើមបីក្សត្់ត្រាទុក្ស។ 

ត្របស្ិនទបើនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី 1 

ោក្ស់ពាក្សយចូ ទរៀនទៅសាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិចុេះទត្រកាម 
ប៉ាុផ្នតមិនអាចទទួ ចូ ទរៀនបាន ទោយសារសាលាបានទពញក្សូាចូ ទរៀន 
និស្សិត្អាចោក្ស់ពាក្សយទស្នើស្ុំអាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចច 
ជួយទរៀបចំឱ្យចូ ទរៀនទៅសាលាផ្ែ ទៅមានក្សផ្នាងទំទនរ។ 



ទោយផ្អែក្សទ ើ ទធអ ការទត្រជើស្ទរើស្ចូ ទរៀនរបស្់និស្សិត្ផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្ស
ថាខណ្ឌ ទី 1 សាលាផ្ែ មានក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិចុេះទត្រកាម 
អាចចាត្់ាំងនិស្សិត្ឱ្យចូ ទរៀនទៅថាន ក្ស់ផ្ែ ស្មត្រស្ប 
ឬអនុញ្ជញ ត្ឱ្យចូ ទរៀនជាមួយថាន ក្ស់ធ្មមា។ 
ការចូ ទរៀនជាមួយថាន ក្ស់ធ្មមាត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ត្រត្ឹមមួយឆ្ន ំ។ អនក្សផ្ែ ត្រប ងជាប់ 
នឹងត្រត្ូវទទួ សាគ  ់សាា នភាពជានិស្សិត្ជាអាូវការ។ 

第  20-1 條  

外國學生因該國發生戰亂、重大災害或重大傳染疾病疫情等情事，致該地區之

學校無法正常運作，得經我駐外機構、或其本國駐華使領館或授權機構檢齊相關

評估資料，經本部會同外交部、內政部移民署等相關機關認定後，其入學高級

中等學校、專科學校以專案辦理招生。 

前項專案就學採外加名額者，以各校招生核定各該學制總名額外加百分之一

為原則。 

Article 20-1 

If schools in a region are unable to operate normally due to war, a major disaster, 

a major infectious disease outbreak, or other such circumstances occurring in a 

foreign student's country, the overseas mission of the Republic of China (Taiwan), 

or the embassy or consulate of the student's country in Taiwan or its authorized 

institution, may compile the relevant assessment documents. After the Ministry, in 

conjunction with the Ministry of Foreign Affairs, the Immigration Agency of the 

Ministry of the Interior, and other relevant authorities, has determined that the 

circumstances meet the requirements, admission of such students to senior high 

schools or junior colleges shall be conducted under a special admission program. 

For the special admission program referred to in the preceding paragraph, when 

additional admission quotas are used, the principle shall be to add one percent to 

the total approved admission quota for each educational program at each school. 

Điều 20-1 

Trường hợp tại quốc gia của sinh viên nước ngoài xảy ra chiến tranh, thiên tai 

nghiêm trọng, dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng hoặc sự kiện tương tự khiến 

các trường học tại khu vực đó không thể hoạt động bình thường, cơ quan đại diện 

của Đài Loan ở nước ngoài, đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia đó tại Đài 

Loan, hoặc cơ quan được ủy quyền có thể chuẩn bị đầy đủ các tài liệu đánh giá 

liên quan. Sau khi được Bộ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Cục Di dân thuộc Bộ Nội 

chính và các cơ quan liên quan xem xét xác nhận, việc tuyển sinh những sinh viên 

này vào trường trung học phổ thông hoặc trường cao đẳng sẽ được thực hiện theo 

dự án riêng. 



Trường hợp chương trình học theo dự án riêng quy định tại khoản trên áp dụng chỉ 

tiêu tuyển sinh bổ sung, về nguyên tắc, chỉ tiêu này bằng một phần trăm ngoài tổng 

chỉ tiêu đã được phê duyệt của từng hệ đào tạo tại mỗi trường. 

មាត្រា ២០-១ 

ត្របស្ិនទបើទៅក្សនុងត្របទទស្របស្់និស្សិត្បរទទស្ទក្សើត្មានស្ស្តងាគ ម 
ទត្រោេះម នតរាយធ្ៃន់ធ្ៃរ ការរើក្សរា ោ តនជំងឺឆាងធ្ៃន់ធ្ៃរ 
ឬសាា នការណ្៍ទអសងទទៀត្ផ្ែ មាន ក្សខណ្ៈត្រស្ទែៀងោន  
ផ្ែ បណាត  ឱ្យសាលាទរៀនទៅត្ំបន់ទនាេះមិនអាចែំទណ្ើរការបានជាធ្មមា 
សាា នត្ំណាងរបស្់សាធ្លរណ្រែឋចិន (តត្វ៉ា ន់) ទៅទត្រៅត្របទទស្ ឬសាា នទូត្ 
សាា នក្សុងស្ ុ របស្់ត្របទទស្របស្់និស្សិត្ទនាេះទៅតត្វ៉ា ន់ 
ឬសាា ប័នផ្ែ ទទួ បានការអនុញ្ជញ ត្ 
អាចទរៀបចំឯក្សសារវយត្តមាពាក្ស់ព័នធឱ្យបានត្រគ្ប់ត្រោន់។ បនាា ប់ពីត្រក្សស្ួងអប់រំ 
រួមជាមួយត្រក្សស្ួងការបរទទស្ ការិយ ័យអទនាត ត្របទវស្ន៍តនត្រក្សស្ួងមហាតអា 
និងសាា ប័នពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្ បានវយត្តមា និងក្សំណ្ត្់ថាបំទពញាម ក្សខខណ្ឌ  
ការទត្រជើស្ទរើស្និស្សិត្ ំងទនាេះចូ ទរៀនទៅសាលាមធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិ 
ឬសាលាមហាវិទា ័យ ត្រត្ូវអនុវត្តាមក្សមមវិធ្ីទត្រជើស្ទរើស្ពិទស្ស្។ 

ចំទពាេះការស្ិក្សាាមក្សមមវិធ្ីពិទស្ស្ផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ត្របស្ិនទបើទត្របើក្សូាចូ ទរៀនបផ្នាម ជាទោ ការណ្៍ 
ត្រត្ូវបផ្នាមមួយភាគ្រយទ ើចំនួនក្សូាចូ ទរៀនស្រុបផ្ែ បានអនុម័ត្ស្ត្រមាប់ត្រប
ព័នធស្ិក្សានីមួយៗរបស្់សាលានីមួយៗ។ 

第  21 條  

外國學生就學應繳之費用，依下列規定辦理： 

一、依前二條規定入學者、經駐外機構推薦來臺就學之外交部臺灣獎學金受獎

學生及具我國永久居留身分者，依就讀學校所定我國學生收費基準辦理。 

二、依教育合作協議入學者，依協議規定辦理。 

三、前二款以外之外國學生，依其就讀學校所定外國學生收費基準，並不得低

於同級私立學校收費基準。 

本辦法中華民國一百年二月一日修正施行前已入學之學生，該教育階段應繳之

費用，仍依原規定辦理。 

Article 21 

The fees payable by foreign students for their studies shall be handled in accordance 

with the following provisions: 

1. Foreign students admitted in accordance with the preceding two Articles, recipients 

of the Taiwan Scholarship of the Ministry of Foreign Affairs who are 

recommended by an overseas mission to study in Taiwan, and persons who hold 



permanent residence status in Taiwan shall be charged according to the fee 

standards for Taiwanese students established by the school they attend. 

2. Foreign students admitted pursuant to an educational cooperation agreement shall 

be charged in accordance with the provisions of the agreement. 

3. Foreign students other than those specified in the preceding two subparagraphs 

shall be charged according to the fee standards for foreign students established by 

the school they attend, and such fees shall not be lower than the fee standards of 

private schools at the same level. 

For students who were admitted before the amendments to these Regulations came into 

force on February 1, 2011, the fees payable during the relevant stage of education shall 

continue to be handled in accordance with the regulations in effect before the 

amendments. 

Điều 21 

Các khoản phí mà sinh viên nước ngoài phải nộp trong thời gian học được thực 

hiện theo các quy định sau đây: 

1. Người nhập học theo quy định tại hai điều liền trước; sinh viên nhận Học 

bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao, được cơ quan đại diện của Đài Loan 

ở nước ngoài giới thiệu đến Đài Loan học tập; và người có tư cách 

thường trú tại Đài Loan áp dụng mức thu dành cho học sinh, sinh viên 

trong nước do trường đang theo học quy định.  

2. Người nhập học theo thỏa thuận hợp tác giáo dục thực hiện theo nội dung 

của thỏa thuận.  

3. Sinh viên nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên áp dụng mức thu 

dành cho sinh viên nước ngoài do trường đang theo học quy định; mức 

thu này không được thấp hơn mức thu của trường tư thục cùng cấp.  

Đối với sinh viên đã nhập học trước khi nội dung sửa đổi Quy định này có hiệu 

lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2011, các khoản phí phải nộp trong giai đoạn giáo 

dục đó vẫn được thực hiện theo quy định trước khi sửa đổi. 

មាត្រា ២១ 

តងាស្ិក្សា និងតងាទអសងៗផ្ែ និស្សិត្បរទទស្ត្រត្ូវបង់ស្ត្រមាប់ការស្ិក្សា 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិែូចខាងទត្រកាម៖ 

1. អនក្សផ្ែ ចូ ទរៀនាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រាពីរខាងមុន 
និស្សិត្ផ្ែ ទទួ អាហារូបក្សរណ្៍តត្វ៉ា ន់របស្់ត្រក្សស្ួងការបរទទស្ 
និងត្រត្ូវបានសាា នត្ំណាងទៅទត្រៅត្របទទស្ផ្ណ្នាំឱ្យមក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 
និងអនក្សផ្ែ មានសាា នភាពសាន ក្ស់ទៅអចិតស្តនតយ៍ទៅតត្វ៉ា ន់ 



ត្រត្ូវបង់ាមអត្រាតងាស្ិក្សាស្ត្រមាប់និស្សិត្ក្សនុងត្រស្ុក្សផ្ែ សាលាផ្ែ ខាួនក្សំពុងស្ិ
ក្សាបានក្សំណ្ត្់។ 

2. អនក្សផ្ែ ចូ ទរៀនាមក្សិចចត្រពមទត្រពៀងស្ ត្របត្ិបត្តកិារអប់រំ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិតនក្សិចចត្រពមទត្រពៀងទនាេះ។ 

3. និស្សិត្បរទទស្ទត្រៅពីក្សរណ្ីពីរខាងទ ើ 
ត្រត្ូវបង់ាមអត្រាតងាស្ិក្សាស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ សាលាផ្ែ ខាួនក្សំពុងស្ិ
ក្សាបានក្សំណ្ត្់ 
ទ ើយអត្រាទនេះមិនត្រត្ូវ បជាងអត្រាតងាស្ិក្សារបស្់សាលាឯក្សជនផ្ែ មានក្ស
ត្រមិត្ែូចោន ទ ើយ។ 

ចំទពាេះនិស្សិត្ផ្ែ បានចូ ទរៀនមុនទព ការផ្ក្សផ្ត្របបទបបញ្ញត្តិទនេះចូ ជាធ្រមាន
ទៅតងៃទី ១ ផ្ខក្សុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ តងាស្ិក្សា 
និងតងាទអសងៗផ្ែ ត្រត្ូវបង់ក្សនុងែំណាក្ស់កា អប់រំទនាេះ 
ទៅផ្ត្ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិផ្ែ មានស្ុព ភាពមុនទព ផ្ក្សផ្ត្រប។ 

第  22 條  

外國學生註冊時，新生應檢附已投保自入境當日起至少六個月效期之醫療及傷

害保險，在校生應檢附我國全民健康保險等相關保險證明文件。 

前項保險證明如為國外所核發者，應經駐外機構驗證。 

Article 22 

When registering for enrollment, newly admitted foreign students shall submit 

proof of medical and accident insurance with a validity period of at least six 

months from the date of entry into Taiwan. Current students shall submit proof of 

enrollment in Taiwan's National Health Insurance and other relevant insurance. 

If the insurance certificate referred to in the preceding paragraph was issued 

abroad, it shall be verified by an overseas mission of the Republic of China 

(Taiwan). 

Điều 22 

Khi làm thủ tục đăng ký nhập học, sinh viên mới phải nộp giấy tờ chứng minh 

đã tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn có thời hạn ít nhất sáu tháng kể 

từ ngày nhập cảnh; sinh viên đang theo học phải nộp giấy tờ chứng minh tham 

gia Bảo hiểm Y tế Toàn dân của Đài Loan và các loại bảo hiểm liên quan khác. 

Nếu giấy tờ chứng minh bảo hiểm quy định tại khoản trên được cấp ở nước 

ngoài thì phải được cơ quan đại diện của Đài Loan ở nước ngoài xác thực. 

មាត្រា ២២ 



ទៅទព ចុេះទ ម្ េះចូ ទរៀន 
និស្សិត្បរទទស្ងមីត្រត្ូវោក្ស់ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ថាបានទញិធ្លនារា៉ា ប់រងស្ុខភាព 
និងធ្លនារា៉ា ប់រងទត្រោេះថាន ក្ស់ ផ្ែ មានស្ុព ភាពយ៉ា ងត្ិចត្របាំមួយផ្ខ 
គ្ិត្ចាប់ពីតងៃចូ តត្វ៉ា ន់។ ចំទពាេះនិស្សិត្ផ្ែ ក្សំពុងស្ិក្សា 
ត្រត្ូវោក្ស់ឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ការចូ រួមក្សនុងត្របព័នធធ្លនារា៉ា ប់រងស្ុខភាពជាត្ិរបស្់តត្វ៉ា
ន់ និងឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់អំពីធ្លនារា៉ា ប់រងពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្។ 

ត្របស្ិនទបើឯក្សសារបញ្ជា ក្ស់ការធ្លនារា៉ា ប់រងផ្ែ បានទរៀបរាប់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ខាងទ ើ 
ត្រត្ូវបានទចញទៅទត្រៅត្របទទស្ 
ត្រត្ូវទទួ ការទអាៀងផ្លា ត្់ទោយសាា នត្ំណាងទៅទត្រៅត្របទទស្។ 

第  23 條  

外國學生有違反就業服務法之規定經查證屬實者，學校或相關主管機關應即依

規定處理。 

Article 23 

If a foreign student is found, upon verification, to have violated the provisions of the 

Employment Service Act, the school or relevant competent authority shall immediately 

handle the matter in accordance with the regulations. 

 

Điều 23 

Trường hợp sinh viên nước ngoài vi phạm Luật Dịch vụ việc làm và hành vi vi phạm 

đã được xác minh là có thật, nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan phải 

xử lý ngay theo quy định. 

មាត្រា ២៣ 

ត្របស្ិនទបើនិស្សិត្បរទទស្ត្រត្ូវបានទអាៀងផ្លា ត្់ថាបានត្របត្រពឹត្តទ មើស្នឹងបទបបញ្ញត្តិ
តនចាប់ទស្វក្សមមការងារ សាលាទរៀន ឬអាជាា ធ្រមានស្មត្ាក្សិចចពាក្ស់ព័នធ 
ត្រត្ូវចាត្់វិធ្លនការភាា មៗាមបទបបញ្ញត្តិ។ 

第  24 條  

外國學生有休學、退學或變更、喪失學生身分等情事，學校應通報外交部領事事

務局及學校所在地之內政部移民署各服務站，並副知本部。 

Article 24 

If a foreign student suspends their studies, withdraws from the school, or changes or 

loses their student status, the school shall notify the Bureau of Consular Affairs of the 

Ministry of Foreign Affairs and the service station of the National Immigration Agency 

of the Ministry of the Interior in the locality where the school is located, and shall also 

send a copy of the notification to the Ministry. 



Điều 24 

Trường hợp sinh viên nước ngoài tạm dừng học, thôi học, thay đổi hoặc mất tư cách 

sinh viên và các trường hợp tương tự, nhà trường phải thông báo cho Cục Lãnh sự 

thuộc Bộ Ngoại giao và trạm dịch vụ của Cục Di dân thuộc Bộ Nội chính tại địa 

phương nơi trường đặt trụ sở, đồng thời gửi bản sao thông báo cho Bộ. 

មាត្រា ២៤ 

ត្របស្ិនទបើនិស្សិត្បរទទស្មានក្សរណ្ីផ្លែ ក្សការស្ិក្សា ឈប់ទរៀន ផ្លា ស្់បតូរ 
ឬបាត្់បង់សាា នភាពជានិស្សិត្ ឬក្សរណ្ីពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្ 
សាលាទរៀនត្រត្ូវជូនែំណ្ឹងទៅការិយ ័យក្សុងស្  ុតនត្រក្សស្ួងការបរទទស្ 
និងសាា នីយទស្វក្សមមនីមួយៗរបស្់ទីភាន ក្ស់ងារអទនាត ត្របទវស្ន៍ជាត្ិតនត្រក្សស្ួងមហាតអា 
ទៅក្សនុងត្ំបន់ផ្ែ សាលាទរៀនមានទីាំង 
ទ ើយត្រត្ូវទអាើចាប់ចមាងតនការជូនែំណ្ឹងទនេះទៅត្រក្សស្ួងអងផ្ែរ។ 

第  25 條  

主管教育行政機關得視需要對招收外國學生之學校辦理訪視，學校違反本辦法

規定者，依相關法令規定處理。 

學校未依第二十三條規定處理者，各該主管教育行政機關並得視情形調整招收

外國學生名額。 

Article 25 

The competent educational administrative authority may, as necessary, conduct 

inspections of schools that admit foreign students. Schools that violate the provisions 

of these Regulations shall be handled in accordance with the relevant laws and 

regulations. 

If a school fails to handle a matter in accordance with Article 23, the competent 

educational administrative authority may, depending on the circumstances, adjust the 

school's admission quota for foreign students. 

Điều 25 

Cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền có thể tiến hành kiểm tra, đánh giá 

các trường tuyển sinh sinh viên nước ngoài khi cần thiết. Trường vi phạm Quy 

định này sẽ bị xử lý theo các quy định pháp luật có liên quan. 

Trường hợp nhà trường không xử lý theo quy định tại Điều 23, cơ quan hành chính 

giáo dục có thẩm quyền có thể căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển 

sinh sinh viên nước ngoài của trường. 

មាត្រា ២៥ 



អាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចច 
អាចទធ្វើការចុេះត្រត្ួត្ពិនិត្យសាលាទរៀនផ្ែ ទទួ នសិ្សិត្បរទទស្ ាមត្ត្រមូវការ។ 
ចំទពាេះសាលាទរៀនផ្ែ រំទលាភបទបបញ្ញត្តិតនបទបបញ្ញត្តិទនេះ ត្រត្ូវចាត្់ការាមចាប់ 
និងបទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធ។ 

ត្របស្ិនទបើសាលាទរៀនមិនបានចាត្់ការាមបទបបញ្ញត្តិតនមាត្រា ២៣ 
អាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចចនីមួយៗ 
អាចពិចារណាផ្ក្សស្ត្រមួ ចំនួនក្សូាទទួ និស្សិត្បរទទស្របស្់សាលាទរៀនទនាេះ 
ទៅាមសាា នភាពជាក្ស់ផ្ស្តង។ 

第  26 條  

外國學生來臺於大專校院附設之華語文中心學習語文者，其申請程序、獎補助

、管理與輔導、缺課時數逾該期上課總時數四分之一以上及變更或喪失學生身

分之通報，準用第七條第一項第一款、第三款、第四款、第九條、第十五條、

第十六條、第二十二條及第二十四條規定。 

Article 26 

For foreign students who come to Taiwan to study language at Chinese language 

centers affiliated with colleges and universities, the provisions of Subparagraphs 1, 3, 

and 4 of Paragraph 1 of Article 7, and Articles 9, 15, 16, 22, and 24 shall apply mutatis 

mutandis to their application procedures, scholarships and subsidies, management and 

guidance, notification when their number of hours absent exceeds one-fourth of the 

total class hours for the relevant term, and notification of any change in or loss of 

student status.  

Điều 26 

Đối với sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tiếng Hoa tại trung tâm Hoa ngữ 

trực thuộc trường đại học hoặc cao đẳng, các nội dung liên quan đến thủ tục đăng 

ký, học bổng và trợ cấp, công tác quản lý và hỗ trợ, việc thông báo khi số giờ vắng 

học vượt quá một phần tư tổng số giờ học của kỳ đó, cũng như việc thay đổi hoặc 

mất tư cách sinh viên, được áp dụng tương tự theo quy định tại điểm 1, điểm 3 và 

điểm 4 khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 15, Điều 16, Điều 22 và Điều 24. 

មាត្រា ២៦ 

ចំទពាេះនិស្សិត្បរទទស្ផ្ែ មក្សតត្វ៉ា ន់ 
ទែើមបីស្ិក្សាភាសាចិនទៅមជឈមណ្ឌ  ភាសាចិនផ្ែ ស្ាិត្ទត្រកាមសាក្ស វិទា ័យ 
ឬមហាវិទា ័យ បទបបញ្ញត្តិតនចំណុ្ចទី 1 ទី 3 និងទី 4 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 
7 និងមាត្រា 9 មាត្រា 15 មាត្រា 16 មាត្រា 22 និងមាត្រា 24 

ត្រត្ូវអនុវត្តទោយអនុទលាមាម ចំទពាេះនីត្ិវិធ្ីោក្ស់ពាក្សយ អាហារូបក្សរណ្៍ 
និងជំនួយ ការត្រគ្ប់ត្រគ្ង និងការអត ់ការផ្ណ្នាំ 
ការជូនែំណ្ឹងទៅទព ចំនួនទមា៉ា ងអវត្តមានទ ើស្ពីមួយភាគ្បួនតនចំនួនទមា៉ា ង



ស្ិក្សាស្រុបក្សនុងវគ្គស្ិក្សាទនាេះ ត្រពម ំងការជូនែំណ្ឹងអំពីការផ្លា ស្់បតូរ 
ឬការបាត្់បង់សាា នភាពជានិស្សិត្។ 

第  27 條  

第七條第一項第一款、第十八條第一項第一款及第二十條第一項第一款所定書

表格式，由各校定之；第十八條第一項第五款及第六款所定書表格式，由本部

定之。 

Article 27 

The forms specified in Subparagraph 1 of Paragraph 1 of Article 7, Subparagraph 1 of 

Paragraph 1 of Article 18, and Subparagraph 1 of Paragraph 1 of Article 20 shall be 

prescribed by each school. The forms specified in Subparagraphs 5 and 6 of Paragraph 

1 of Article 18 shall be prescribed by the Ministry. 

 

Điều 27 

Mẫu biểu quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 7, điểm 1 khoản 1 Điều 18 và điểm 1 

khoản 1 Điều 20 do từng trường quy định; mẫu biểu quy định tại điểm 5 và điểm 6 

khoản 1 Điều 18 do Bộ quy định. 

មាត្រា ២៧ 

ទត្រមង់ឯក្សសារផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងចំណុ្ចទី 1 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 7 

ចំណុ្ចទី 1 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 18 និងចំណុ្ចទី 1 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 

តនមាត្រា 20 ត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ទោយសាលាទរៀននីមួយៗ។ 
ទត្រមង់ឯក្សសារផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងចំណុ្ចទី 5 និងទី 6 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 
18 ត្រត្ូវក្សំណ្ត្់ទោយត្រក្សស្ួង។ 

第 27-1 條 

實驗教育機構得依高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例，並

準用本辦法規定，招收外國學生來臺就學；其準用本辦法之範圍如下： 

一、第二條。  

二、第三條。  

三、第四條。  

四、第十一條。 

五、第十三條第二項。 

六、第十七條第一項。 

七、第十八條。 

八、第十九條第一項。 

九、第二十條第一項至第四項 

十、第二十二條。 



十一、第二十三條。 

十二、第二十五條第一項 

十三、前條。 

實驗教育機構擬訂外國學生來臺就學有關計畫之內容，應包括外國學生專責

人員之設置等事項。 

實驗教育機構招收外國學生之國別，比照高級中等以下學校招收外國學生之

國別規定。 

符合第十九條第一項所定資格者，每人以擔任一位外國學生之在臺監護人為

限。但實驗教育機構之負責人或設立實驗教育機構之非營利法人代表，每人

以擔任五位外國學生之在臺監護人為限。 

實驗教育機構招收外國學生之收、退費相關規定，應納入高級中等以下教育

階段非學校型態實驗教育實施條例第六條第四項第七款收、退費規定。 

外國學生有喪失學生身分、休學、變更或終止短期研習及其他情事，實驗教育

機構應通報外交部領事事務局及學校所在地之內政部移民署各服務站，並副

知本部、直轄市、縣（市）主管教育行政機關及設籍學校。 

Article 27-1 

Experimental education institutions may admit foreign students to study in Taiwan in 

accordance with the Enforcement Act for School-based Experimental Education at the 

Senior High School and Lower Levels, and by applying the provisions of these 

Regulations mutatis mutandis. The scope of the provisions of these Regulations to be 

applied mutatis mutandis is as follows: 

1. Article 2. 

2. Article 3. 

3. Article 4. 

4. Article 11. 

5. Paragraph 2 of Article 13. 

6. Paragraph 1 of Article 17. 

7. Article 18. 

8. Paragraph 1 of Article 19. 

9. Paragraphs 1 to 4 of Article 20. 

10. Article 22. 

11. Article 23. 

12. Paragraph 1 of Article 25. 

13. The preceding Article. 

The content of the plan concerning the admission of foreign students to study in 

Taiwan formulated by an experimental education institution shall include matters such 

as the establishment of dedicated personnel responsible for foreign students. 



The countries from which an experimental education institution may admit foreign 

students shall be governed by the provisions concerning the countries from which 

foreign students may be admitted by schools at the senior high school level and below. 

A person who meets the qualifications specified in Paragraph 1 of Article 19 may serve 

as the guardian in Taiwan for no more than one foreign student. However, the person 

in charge of an experimental education institution or the representative of a nonprofit 

legal entity that establishes an experimental education institution may serve as the 

guardian in Taiwan for no more than five foreign students. 

The relevant provisions concerning the collection and refund of fees for foreign 

students admitted by an experimental education institution shall be incorporated into 

the provisions on the collection and refund of fees under Subparagraph 7, Paragraph 4, 

Article 6 of the Enforcement Act for School-based Experimental Education at the 

Senior High School and Lower Levels. 

If a foreign student loses student status, suspends their studies, changes or terminates a 

short-term study program, or is involved in any other such circumstance, the 

experimental education institution shall notify the Bureau of Consular Affairs of the 

Ministry of Foreign Affairs and each service station of the National Immigration 

Agency of the Ministry of the Interior in the locality where the school is located, and 

shall send a copy of the notification to the Ministry, the competent educational 

administrative authority of the special municipality or county (city), and the school 

where the student's student status is registered. 

Điều 27-1 

Cơ sở giáo dục thực nghiệm được tuyển sinh học sinh nước ngoài đến Đài Loan 

học tập theo Luật Thực hiện giáo dục thực nghiệm theo mô hình ngoài nhà trường 

ở cấp trung học phổ thông trở xuống và áp dụng tương tự các quy định của Quy 

định này. Phạm vi áp dụng tương tự bao gồm: 

1. Điều 2.  

2. Điều 3.  

3. Điều 4.  

4. Điều 11.  

5. Khoản 2 Điều 13.  

6. Khoản 1 Điều 17.  

7. Điều 18.  

8. Khoản 1 Điều 19.  

9. Từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 20.  

10. Điều 22.  

11. Điều 23.  

12. Khoản 1 Điều 25.  



13. Điều 27.  

Nội dung kế hoạch liên quan đến việc tuyển sinh học sinh nước ngoài đến Đài 

Loan học tập do cơ sở giáo dục thực nghiệm xây dựng phải bao gồm việc bố trí 

nhân sự chuyên trách phụ trách học sinh nước ngoài và các nội dung liên quan 

khác. 

Quốc gia tuyển sinh học sinh nước ngoài của cơ sở giáo dục thực nghiệm được 

thực hiện theo quy định về quốc gia tuyển sinh học sinh nước ngoài áp dụng đối 

với các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống. 

Mỗi người đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 chỉ được làm người 

giám hộ tại Đài Loan cho một học sinh nước ngoài. Tuy nhiên, người phụ trách cơ 

sở giáo dục thực nghiệm hoặc người đại diện của pháp nhân phi lợi nhuận thành 

lập cơ sở giáo dục thực nghiệm được làm người giám hộ tại Đài Loan cho tối đa 

năm học sinh nước ngoài. 

Các quy định liên quan đến việc thu và hoàn trả các khoản phí đối với học sinh 

nước ngoài do cơ sở giáo dục thực nghiệm tuyển sinh phải được đưa vào nội dung 

quy định về thu và hoàn trả các khoản phí tại điểm 7 khoản 4 Điều 6 của Luật Thực 

hiện giáo dục thực nghiệm theo mô hình ngoài nhà trường ở cấp trung học phổ 

thông trở xuống. 

Trường hợp học sinh nước ngoài mất tư cách học sinh, tạm dừng học, thay đổi 

hoặc chấm dứt chương trình học tập ngắn hạn hoặc phát sinh trường hợp khác, cơ 

sở giáo dục thực nghiệm phải thông báo cho Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và 

trạm dịch vụ của Cục Di dân thuộc Bộ Nội chính tại địa phương nơi trường đặt trụ 

sở; đồng thời gửi bản sao cho Bộ, cơ quan hành chính giáo dục có thẩm quyền của 

thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện (thành phố) và trường nơi người học 

được đăng ký tư cách học sinh. 

មាត្រា ២៧-១ 

សាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍ អាចទទួ និស្សិត្បរទទស្ឱ្យមក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 
ទោយអនុទលាមាមចាប់ស្តីពីការអនុវត្តការអប់រំពទិសាធ្ន៍ាមទត្រមង់ទត្រៅសា
លា ស្ត្រមាប់ក្សត្រមិត្អប់រំមធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិ និងក្សត្រមិត្ បជាងទនេះ 
ទ ើយអនុវត្តបទបបញ្ញត្តិតនបទបបញ្ញត្តិទនេះទោយអនទុលាមាម។ 
វិសា ភាពតនការអនុវត្តបទបបញ្ញត្តិទនេះទោយអនុទលាមាម 
មានែូចខាងទត្រកាម៖ 

1. មាត្រា 2។ 
2. មាត្រា 3។ 
3. មាត្រា 4។ 



4. មាត្រា 11។ 
5. ក្សថាខណ្ឌ ទី 2 តនមាត្រា 13។ 
6. ក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 17។ 
7. មាត្រា 18។ 
8. ក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 19។ 
9. ក្សថាខណ្ឌ ទី 1 ែ ់ទី 4 តនមាត្រា 20។ 
10. មាត្រា 22។ 
11. មាត្រា 23។ 
12. ក្សថាខណ្ឌ ទី 1 តនមាត្រា 25។ 
13. មាត្រាមុន។ 

ខាឹមសារតនផ្អនការពាក្ស់ព័នធនឹងការទទួ និស្សិត្បរទទស្មក្សស្ិក្សាទៅតត្វ៉ា ន់ 
ផ្ែ ទរៀបចំទ ើងទោយសាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍ 
ត្រត្ូវរួមបញ្ចូ បញ្ជា ពាក្ស់ព័នធនឹងការទរៀបចំបុគ្គ ិក្សទទួ ខុស្ត្រត្ូវជាក្ស់លាក្ស់ស្ត្រមាប់
និស្សិត្បរទទស្ និងបញ្ជា ពាក្ស់ព័នធទអសងទទៀត្។ 

ត្របទទស្ផ្ែ សាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍អាចទទួ និស្សិត្បរទទស្ 
ត្រត្ូវអនុវត្តាមបទបបញ្ញត្តិស្តីពីត្របទទស្ផ្ែ សាលាទរៀនក្សត្រមិត្មធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូ
មិ និងក្សត្រមិត្ បជាងទនេះ អាចទទួ និស្សិត្បរទទស្។ 

បុគ្គ មាន ក្ស់ផ្ែ មាន ក្សខណ្ៈស្មបត្តិាមផ្ែ បានក្សំណ្ត្់ក្សនុងក្សថាខណ្ឌ ទី 1 

តនមាត្រា 19 

អាចទធ្វើជាអាណាពាបា ទៅតត្វ៉ា ន់ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្បានផ្ត្មាន ក្ស់ប៉ាុទណាណ េះ។ 
ប៉ាុផ្នត អនក្សទទួ ខុស្ត្រត្ូវតនសាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍ 
ឬត្ំណាងតននីត្ិបុគ្គ មិនរក្សត្របាក្ស់ចំទណ្ញផ្ែ បទងកើត្សាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍ 
អាចទធ្វើជាអាណាពាបា ទៅតត្វ៉ា ន់ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្បានរ ូត្ែ ់ត្របាំនាក្ស់
ក្សនុងមាន ក្ស់។ 

បទបបញ្ញត្តិពាក្ស់ព័នធនឹងការត្របមូ  និងការស្ងតងាស្ិក្សា និងតងាទអសងៗ 
ស្ត្រមាប់និស្សិត្បរទទស្ផ្ែ សាា ប័នអប់រំពិទសាធ្នទ៍ទួ ចូ ទរៀន 
ត្រត្ូវបញ្ចូ ក្សនុងបទបបញ្ញត្តិស្តីពីការត្របមូ  និងការស្ងតងាស្ិក្សា និងតងាទអសងៗ 
ាមចំណុ្ចទី 7 តនក្សថាខណ្ឌ ទី 4 តនមាត្រា 6 

តនចាប់ស្តីពីការអនុវត្តការអប់រំពិទសាធ្ន៍ាមទត្រមង់ទត្រៅសាលា 
ស្ត្រមាប់ក្សត្រមិត្អប់រំមធ្យមស្ិក្សាទុត្ិយភូមិ និងក្សត្រមិត្ បជាងទនេះ។ 

ត្របស្ិនទបើនិស្សិត្បរទទស្បាត្់បង់សាា នភាពជានិស្សិត្ ផ្លែ ក្សការស្ិក្សា ផ្លា ស្់បតូរ 
ឬបញ្ចប់ការស្ិក្សារយៈទព ខាី ឬមានក្សរណ្ីទអសងទទៀត្ 
សាា ប័នអប់រំពិទសាធ្ន៍ត្រត្ូវជូនែំណ្ឹងទៅការិយ យ័ក្សុងស្ ុ តនត្រក្សស្ួងការបរទទស្ 
និងសាា នីយទស្វក្សមមនីមួយៗរបស្់ទីភាន ក្ស់ងារអទនាត ត្របទវស្ន៍ជាត្ិតនត្រក្សស្ួងមហាតអា 
ទៅក្សនុងត្ំបន់ផ្ែ សាលាទរៀនមានទីាំង 
ទ ើយត្រត្ូវទអាើចាប់ចមាងតនការជូនែំណ្ឹងទនេះទៅត្រក្សស្ួង 
អាជាា ធ្ររែឋបា អប់រំផ្ែ មានស្មត្ាក្សិចចតនត្រក្សុងពិទស្ស្ ឬទខានធ្ី (ត្រក្សុង) 
និងសាលាផ្ែ ចុេះទ ម្ េះសាា នភាពជានិស្សិត្របស្់អនក្សស្ិក្សាទនាេះ។ 



第 28 條 

本辦法自中華民國一百零一年八月一日施行。 

本辦法修正條文，除中華民國一百零一年十二月二十四日修正發布之條文

，自一百零二年一月一日施行，一百零二年八月二十三日修正發布之條文

，自一百零二年九月一日施行外，自發布日施行。 

Article 28 

These Regulations shall come into force on August 1, 2012. 

The amended provisions of these Regulations shall come into force on the date of 

promulgation, except for the provisions amended and promulgated on December 24, 

2012, which shall come into force on January 1, 2013, and the provisions amended and 

promulgated on August 23, 2013, which shall come into force on September 1, 2013. 

Điều 28 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2012. 

Các điều khoản sửa đổi của Quy định này có hiệu lực kể từ ngày công bố, ngoại 

trừ các điều khoản được sửa đổi và công bố ngày 24 tháng 12 năm 2012 có hiệu 

lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, và các điều khoản được sửa đổi và công bố 

ngày 23 tháng 8 năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2013. 

មាត្រា ២៨ 

បទបបញ្ញត្តិទនេះត្រត្ូវចូ ជាធ្រមានចាប់ពីតងៃទី ១ ផ្ខស្ីហា ឆ្ន ំ ២០១២។ 

បទបបញ្ញត្តិផ្ែ បានផ្ក្សផ្ត្របតនបទបបញ្ញត្តិទនេះ 
ត្រត្ូវចូ ជាធ្រមានចាប់ពីតងៃត្របកាស្អសពវអាយ 
ទ ើក្សផ្ ងផ្ត្បទបបញ្ញត្តិផ្ែ បានផ្ក្សផ្ត្រប និងត្របកាស្អសពវអាយទៅតងៃទី ២៤ 
ផ្ខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១២ ផ្ែ ត្រត្ូវចូ ជាធ្រមានចាប់ពីតងៃទី ១ ផ្ខមក្សរា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
និងបទបបញ្ញត្តិផ្ែ បានផ្ក្សផ្ត្រប និងត្របកាស្អសពវអាយទៅតងៃទី ២៣ ផ្ខស្ីហា 
ឆ្ន ំ ២០១៣ ផ្ែ ត្រត្ូវចូ ជាធ្រមានចាប់ពីតងៃទី ១ ផ្ខក្សញ្ជញ  ឆ្ន ំ ២០១៣។











 


